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Lời tựa

Viện Nghiên cứu Giáo dục (Việt Nam) được thành lập vào năm 
1961, đến năm 1966 được tái cấu trúc thành Viện Khoa học 
Giáo dục. Ở miền Nam, năm 1974, trường Đại học Giáo dục 
Thủ Đức đầu tiên được thành lập (năm 1976, đổi tên thành 
trường ĐHSP Kỹ thuật Thủ Đức, và nay là trường ĐHSP Kỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1999, Bộ môn Các 
Khoa học Giáo dục được thành lập trong khuôn khổ Khoa Sư 
phạm thuộc ĐHQG Hà Nội (nay là khoa Các Khoa học Giáo 
dục, trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội). 

Sơ qua một vài nét như vậy để thấy các tổ chức liên 
quan đến nghiên cứu về giáo dục được hình thành ở Việt 
Nam cho đến nay cũng hơn 60 năm. Tuy nhiên, nói về 
“nghiên cứu giáo dục” thì ít nhiều có sự thống nhất giữa 
các học giả về nội hàm, nhưng khi nói về “khoa học giáo 
dục” thì có khá nhiều tranh luận với câu hỏi đầu tiên là 
“liệu có tồn tại cái gọi là khoa học giáo dục hay không?”. 
Bởi vì, mọi khoa học đều phải có thành tố đặc trưng là hệ 
thống lý thuyết, khái niệm, các phương pháp nghiên cứu 
và tập hợp các nghiên cứu đặc trưng. Những thành tố này 
phải tạo thành một thực thể có sự gắn kết nội tại logic. 
Nhưng, khoa học giáo dục cũng xuất phát từ các nghiên 
cứu giáo dục đơn lẻ, rồi tạo thành các hệ thống nội tại 
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của khoa học giáo dục. Cho nên, nếu cho rằng lịch sử của 
khoa học giáo dục có nguồn gốc từ các nghiên cứu chuyên 
ngành về giáo dục cũng là hợp lý.

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành về giáo dục được chỉ số hóa ở các hệ thống 
cơ sở dữ liệu Web of Science (trước đây là ISI), Scopus. Các 
nghiên cứu này về giáo dục Việt Nam là một phần tất yếu 
trong sự hình thành và phát triển của khoa học giáo dục 
Việt Nam. Cho nên, việc có một cuộc chuyên khảo phân 
tích lịch sử khoa học giáo dục của Việt Nam từ góc độ định 
lượng là một tiếp cận rất mới, thú vị và cần thiết. 

Cuốn chuyên khảo này là một tổng quan về các nghiên 
cứu khoa học giáo dục được chỉ số hóa trên cơ sở dữ liệu 
Scopus trong 55 năm. 55 năm trước đây chính là thời điểm 
công bố công trình nghiên cứu đầu tiên về giáo dục Việt 
Nam của học giả Việt Nam trên một tạp chí khoa học uy tín 
quốc tế có chỉ số. Chuyên khảo phân tích về những chủ đề 
nghiên cứu – tức là những nội dung nghiên cứu góp phần 
hình thành hệ khái niệm, lý thuyết và phương pháp của 
khoa học giáo dục Việt Nam. Nó cũng đưa ra những thông 
tin ban đầu về đội ngũ các nhà nghiên cứu về giáo dục – 
một thành tố quan trọng khác để hình thành nền khoa học 
giáo dục Việt Nam. Do đó, tôi tin rằng đây sẽ là một tài liệu 
tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên và nghiên cứu 
sinh các ngành khoa học giáo dục của trường Đại học Giáo 
dục – ĐHQG Hà Nội và rộng hơn là các nhà làm nghiên 
cứu, các nhà hoạch định chính sách giáo dục của Việt Nam.

GS. TS. NGUYỄN QUÝ THANH,  
(Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội)
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Lời mở đầu

Quý đồng nghiệp thân mến,

Trong những năm qua, hệ thống giáo dục, đào tạo ở nước 
ta đã có nhiều đổi mới quan trọng. Xác định giáo dục là 
quốc sách hàng đầu và nâng cao năng lực con người là cốt 
lõi trong việc phát triển đất nước, trong những năm gần 
đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chính sách hướng 
tới đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng hệ thống giáo 
dục. Luật Giáo dục 2012 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung 
ban hành năm 2018 là một bước tiến pháp lý quan trọng 
trong việc đưa ra một khung pháp lý chi tiết cho tự chủ 
đại học và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục 
đại học. Qua đó, vai trò sản xuất tri thức và đảm bảo chất 
lượng nguồn lao động của trường đại học ngày càng được 
chú trọng và đề cao. Cùng với đó, Nghị quyết 29 ban hành 
vào năm 2014 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo cũng đề ra nhiều nhiệm vụ lớn, đặt ra những yêu 
cầu thay đổi toàn diện mang tính cấu trúc chưa từng có 
trong hệ thống giáo dục. Theo tinh thần của Nghị quyết 29, 
chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mới năm 2018 
đã có hàng loạt những thay đổi lớn như: cập nhật sách giáo 
khoa mới, đổi mới môn học theo hướng tích hợp, gia tăng 
các hoạt động trải nghiệm, cho phép học sinh trung học 
phổ thông lựa chọn môn học.
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Một lực lượng không thể thiếu cũng tham gia vào quá 
trình đổi mới này, đó là giới nghiên cứu về khoa học giáo 
dục. Một mặt, có thể thấy rằng hoạt động nghiên cứu khoa 
học là một trong những hoạt động được Đảng và Nhà nước 
chú trọng, quan tâm đẩy mạnh trong các định hướng chính 
sách mới. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu là một nguồn 
quan trọng để chứng thực và đánh giá mức độ hiệu quả của 
các quyết định cải cách, từ đó đưa ra những góp ý kịp thời 
cho việc sửa đổi và phát huy các tác động chính sách.

Mặc dù vậy, cho đến nay, vẫn chưa có nhiều công 
trình báo cáo, tổng kết đầy đủ về kết quả nghiên cứu trong 
lĩnh vực khoa học giáo dục của các nhà nghiên cứu Việt 
Nam. Trong bối cảnh đó, Nhóm nghiên cứu Đổi mới giáo 
dục Reduvation – nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Trường 
Đại học Thành Đô và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Giáo dục EdLab Asia thực hiện cuốn sách “55 năm Khoa 
học Giáo dục Việt Nam - Phân tích dữ liệu từ Scopus” với 
mong muốn phần nào lấp đầy “khoảng trống” kể trên.

Khoa học giáo dục là một lĩnh vực quan trọng trong 
khoa học xã hội và nhân văn. Có thể nhìn nhận khoa học 
giáo dục theo nhiều góc độ, từ các phân ngành truyền thống 
như sư phạm, tâm lí học đường đến các phân ngành có tính 
chất liên ngành như quản lý giáo dục, chính sách giáo dục, 
công nghệ giáo dục, kinh tế giáo dục. Theo chiều dọc, ta 
cũng có thể nhìn nhận giáo dục theo đối tượng hướng tới 
như: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề 
nghiệp, giáo dục đại học hay giáo dục suốt đời. Các cuộc 
cải cách, đổi mới giáo dục thành công trên thế giới luôn có 
nền tảng quan trọng là các nghiên cứu bài bản về khoa học 
giáo dục. Ví dụ, khi nói đến những phương pháp, triết lý 
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dạy và học tiên tiến nhất đang được áp dụng tại nhiều nước 
trên thế giới hiện nay, chúng ta không thể không nhắc tới 
Jean Piaget hay Vygotsky. Việc đổi mới chính sách tài chính 
giáo dục đại học, bao gồm các chính sách như học bổng, 
tín dụng sinh viên, học phí tại Mỹ và Australia cùng nhiều 
quốc gia khác trên thế giới trong khoảng 30 năm qua có dấu 
ấn không nhỏ từ các nghiên cứu của Bruce Johnstone hay 
Bruce Chapman. Hay khi nói về những cuộc đổi mới trong 
giáo dục đại học trên thế giới những năm gần đây theo xu 
hướng quốc tế hóa, chúng ta không thể không nhắc đến 
những tác giả như Philip Altbach hay Simon Marginson. 

Mặc dù vậy, rõ ràng chúng ta không hề biết “đầy đủ” 
tại Việt Nam trong mấy chục năm qua, các nghiên cứu 
khoa học giáo dục tại Việt Nam đang được thực hiện như 
thế nào? Ngoài các đơn vị công được nhà nước giao nhiệm 
vụ nghiên cứu về khoa học giáo dục như Viện Khoa học 
Giáo dục Việt Nam hay các trường đại học/cao đẳng sư 
phạm thì đâu là các trung tâm khác về nghiên cứu khoa 
học giáo dục tại Việt Nam? Đâu là các chủ đề được những 
nhà nghiên cứu Khoa học Giáo dục Việt Nam quan tâm? 
Những quốc gia nào có nhiều quan hệ hợp tác đồng xuất 
bản nhất với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học giáo dục? 

Nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng cuốn sách này sẽ là 
một tài liệu hữu ích cho các nhà làm chính sách, nhà quản 
lý giáo dục, nhà nghiên cứu giáo dục cũng như những 
người yêu và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho 
giáo dục Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam. 

Trong khuôn khổ điều kiện có hạn, cuốn sách này mới 
chỉ đề cập đến các nghiên cứu khoa học giáo dục từ Việt 
Nam được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu Scopus, trong khi 
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thiếu các nghiên cứu bằng tiếng Việt và được công bố tại 
Việt Nam. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng chưa thể đi sâu 
vào phân tích nội dung của các nghiên cứu mà mới chỉ dừng 
lại ở bước phân tích các nội dung liên quan đến trắc lượng 
thư mục. Nhóm nghiên cứu rất mong sẽ nhận được sự góp ý 
từ quý độc giả để hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp 
theo thông qua email research@thanhdouni.edu.vn.

Để hoàn thành được báo cáo này, nhóm tác giả đã 
nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên của nhiều đồng 
nghiệp và bạn bè. Trước tiên, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm 
ơn sâu sắc nhất đến TS. Ngô Xuân Hà - Cố chủ tịch trường 
Đại học Thành Đô, người đưa ra sáng kiến thành lập và tài 
trợ cho Nhóm Nghiên cứu Đổi mới giáo dục Reduvation. 
Bên cạnh đó, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 
các quý đồng nghiệp khác: GS. TS. Nguyễn Quý Thanh, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội;  
TS. Vương Quân Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và 
Xã hội liên ngành, trường Đại học Phenikaa; TS. Đàm Quang 
Minh - Chủ tịch trường Đại học Phú Xuân; GS. Lê Anh Vinh 
- Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; TS. Nguyễn 
Thị Anh Thu - Trưởng ban Hợp tác Phát triển, Đại học Quốc 
gia Hà Nội; PGS. Nguyễn Tiến Trung - Phó Tổng biên tập phụ 
trách Tạp chí Giáo dục; ThS. Dương Trọng Tấn - Chủ tịch 
Học viện Agilelearn Việt Nam; TS. Trần Quang Tuyến - Khoa 
Quốc tế, ĐHQG Hà Nội; TS. Đinh Đức Tài, Viện Khoa học 
Giáo dục Việt Nam; ThS. Hoàng Anh Đức, Giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia; ThS. Lê 
Quỳnh Anh, Giám đốc vận hành Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Giáo dục EdLab Asia.

Hà Nội, tháng 02 năm 2022  
CÁC TÁC GIẢ   
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Về Nhóm nghiên cứu  
Ðổi mới giáo dục Reduvation 
và các tác giả 

Nhóm nghiên cứu Ðổi mới giáo dục Reduvation được 
thành lập tháng 9/2020 theo sáng kiến của TS. Ngô Xuân 
Hà - Cố chủ tịch trường Ðại học Thành Ðô. Nhóm nghiên 
cứu được thành lập theo mô hình hợp tác trường - trung 
tâm nghiên cứu với hai đơn vị “đồng chủ quản” là Trường 
Ðại học Thành Ðô và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Giáo dục EdLab Asia. Nhóm có sứ mệnh tổ chức, tiến hành 
các nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng về chủ đề liên quan 
đến đổi mới giáo dục các cấp, từ mầm non, phổ thông cho 
đến giáo dục đại học và giáo dục suốt đời. 

TS. Phạm Hiệp 
Tốt nghiệp tiến sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại 
học Văn hóa Trung Hoa (Đài Loan, Trung Quốc). Hiện TS. 
Hiệp là Giám đốc Nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Giáo dục Edlab Asia. TS. Hiệp đồng thời tham 
gia với một số tổ chức giáo dục đại học khác với các vai trò 
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Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục, 
trường Đại học Phú Xuân, đồng trưởng Nhóm nghiên cứu 
Reduvation, trường Đại học Thành Đô; Ủy viên Hội đồng 
Khoa học Đào tạo, trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà 
Nội. Chủ đề nghiên cứu của ông bao gồm đổi mới giáo dục 
và chính sách khoa học. Ông có hơn 60 bài viết được công 
bố trên các Tạp chí/Sách được SSCI/Scopus chỉ mục. Ông 
cũng là thành viên của 03 tạp chí quốc tế SSCI/Scopus và 
thường xuyên làm phản biện cho gần 30 tạp chí quốc tế 
SSCI/Scopus.

TS. Phan Thị Thanh Thảo 
Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô, đồng trưởng Nhóm   
nghiên cứu Đổi mới Khoa học giáo dục Reduvation. Chủ 
đề nghiên cứu của TS. Thanh Thảo bao gồm: giảng dạy 
tiếng Anh, việc làm sinh viên và quản lý giáo dục. TS. 
Thanh Thảo đã tham gia công bố 27 bài báo trên tạp chí 
khoa học, trong đó có 07 bài báo thuộc tạp chí được 
Scopus chỉ mục.

ThS. Lương Đình Hải
Hiện đang công tác tại Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt 
Nam trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, đồng 
thời là cộng tác viên của Nhóm nghiên cứu Đổi mới giáo 
dục Reduvation. ThS. Đình Hải quan tâm đến các chủ đề 
nghiên cứu về đo lường khoa học, ICT trong giáo dục, các 
hệ thống thông tin quản lý. ThS. Hải là đồng tác giả của 
12 công bố trên các tạp chí được SSCI/Scopus chỉ mục và 7 
công bố trên các tạp chí uy tín trong nước.
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ThS. Ngô Thị Thanh Tùng 
Trưởng phòng Phân tích và Dự báo giáo dục, Trung tâm 
Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 
Chủ đề nghiên cứu của ThS. Thanh Tùng là sự tác động của 
kinh tế - xã hội đến phát triển giáo dục, phân tích và dự 
báo giáo dục, dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực.

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh 
Hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Thành Đô và là 
thành viên nhóm nghiên cứu Reduvation. Chủ đề nghiên 
cứu của ThS. Vân Anh bao gồm giáo dục, đổi mới giáo dục 
và các phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 

ThS. Đinh Thị Thanh Huyền
Hiện đang là giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường 
Đại học Thành Đô, cũng là thành viên nhóm nghiên cứu 
Reduvation. Chủ đề nghiên cứu của ThS. Thanh Huyền bao 
gồm giáo dục, đổi mới giáo dục và các phương pháp giảng 
dạy bộ môn tiếng Anh.

ThS. Nguyễn Linh Chi 
Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng, Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Hướng nghiên 
cứu của ThS. Linh Chi bao gồm: tâm lý học học đường, 
giáo dục và truyền thông khoa học.
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Đoàn Thị Phương Thục 
Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Hướng nghiên 
cứu chính của Phương Thục bao gồm tâm lý học học đường, 
hướng nghiệp và giáo dục.

Hoàng Minh Vũ
Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Bất động sản, trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân. Minh Vũ từng là thực tập 
sinh tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục 
EdLab Asia.
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Kết quả chính 

•	 Trong giai đoạn 1966-2020, đã có 1,329 công trình 
nghiên cứu KHGD từ Việt Nam được công bố. Hơn 
82% tổng số tài liệu được xuất bản ở dạng bài báo 
khoa học. Tài liệu đầu tiên được ghi nhận là bài 
báo của tác giả Nghiêm Đằng xuất bản năm 1966. 
Dựa theo số lượng công bố hằng năm, có thể chia 
thành bốn giai đoạn: (1) Giai đoạn sơ khởi từ 1966 
đến 1974, (2) Giai đoạn hình thành từ 1975 đến 
2005, (3) Giai đoạn phát triển từ 2006 đến 2015, 
và (4) Giai đoạn đột phá từ 2016 đến 2020.

•	 KHGD từ Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của 58 
quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 1966-2020. 
Các đối tác truyền thống của Việt Nam là Úc, Hoa 
Kỳ, Anh, Thái Lan và Nhật Bản. Trong hơn mười 
năm gần đây, mạng lưới hợp tác nghiên cứu được 
mở rộng, có thể kể đến các nước như Malaysia, 
Pháp, Bỉ, Ý, Phần Lan, Đài Loan, Trung Quốc.

•	 Các đơn vị công bố nghiên cứu KHGD Việt Nam 
khá đa dạng như cơ sở giáo dục phổ thông, các 
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trường đại học, các viện nghiên cứu, các đơn vị 
quản lý giáo dục... Trong đó, các cơ sở giáo dục 
đại học chiếm đa số. Các đơn vị nghiên cứu hàng 
đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức 
Thắng, Đại học Cần Thơ, Học viện Dân tộc, Đại 
học Sư phạm Hà Nội.

•	 Cộng đồng nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 
1966-2020 ngày càng được mở rộng. Nghiên cứu 
ghi nhận có 2,526 nhà khoa học, trong đó phần 
lớn xuất hiện trong một vài năm gần đây. Bên 
cạnh đó, cụm nghiên cứu cốt lõi với 515 thành 
viên đã được hình thành, gồm các tác giả lớn có 
thể kể đến như Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Mai Hoa, 
Trần Trung, Lê Vi Nhuận.

•	 Các công trình nghiên cứu KHGD từ Việt Nam 
giai đoạn 1066-2020 được công bố trên 124 nguồn 
tạp chí. Bốn chủ đề được quan tâm là: (1) Nghiên 
cứu Giáo dục, (2) Nghiên cứu Ngôn ngữ, (3) Nghiên 
cứu Giáo dục đại học, (4) Nghiên cứu Tài chính, 
Kinh tế, Kinh doanh. Các nguồn xuất bản quan 
trọng nhất là Universal Journal of Educational 
Research1, Journal of Asian Finance, Economics 
and Business2, Education in the Asia-Pacific Region 

1. Tạp chí Universal Journal of Educational Research đã bị ngừng chỉ mục khỏi 
Scopus từ năm 2020.

2. Tạp chí Journal of Asian Finance, Economics and Business đã bị ngừng chỉ 
mục khỏi Scopus từ năm 2021.
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(Book), Management Science Letters1, Asian  
EFL Journal2.

•	 Có hai nghiên cứu cùng có chỉ số trích dẫn cao nhất 
(139), đó là Nguyễn Thái Nghe, Paul Janecek và Peter 
Haddawy (2007) và Laramie và cộng sự (2014).

•	 Trong giai đoạn 1966-2020, Giáo dục đại học là 
cấp học có nhiều công bố nhất, đứng đầu là lĩnh 
vực nghiên cứu Dạy & Học. Nghiên cứu định 
lượng là phương pháp được sử dụng nhiều hơn 
các phương pháp nghiên cứu định tính, hỗn hợp 
và tổng quan.

•	 Các chủ đề nghiên cứu mới trong thời gian gần 
đây là Khả năng tuyển dụng (Employability), Ý 
định khởi nghiệp (Entrepreneurship), Giáo dục 
Toán học (Maths Education), Học tập trực tuyến 
(Online Learning), Nghiên cứu về Vị thành niên 
(Adolescent), Giáo dục STEM (STEM Education).

1. Tạp chí Management Science Letters đã bị ngừng chỉ mục khỏi Scopus từ 
năm 2020.

2. Tạp chí Asian EFL Journal đã bị ngừng chỉ mục khỏi Scopus từ năm 2021.
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1.  Mục tiêu, phạm vi  
và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu trong cuốn sách này nhằm phác 
họa bức tranh tổng thể về các nghiên cứu trong lĩnh vực 
KHGD từ Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Phạm vi của 
nghiên cứu là những công bố được đăng trên các tạp chí, 
sách, hội thảo được Scopus chỉ mục. Năm 1966 được lựa 
chọn là năm bắt đầu cho phân tích, vì đây là năm đầu tiên 
cơ sở dữ liệu Scopus ghi nhận một bài báo do một nhà 
nghiên cứu từ Việt Nam xuất bản. Tiêu đề của sách là “55 
năm Khoa học Giáo dục Việt Nam”, nội dung không chỉ 
bao gồm những nghiên cứu của tác giả Việt từ các cơ sở 
giáo dục, nghiên cứu tại Việt Nam, mà còn bao gồm cả các 
nghiên cứu của tác giả Việt ở nước ngoài. Cụ thể, nghiên 
cứu này hướng tới trả lời một số các câu hỏi nghiên cứu 
(CHNC) sau đây:  

•	 CHNC 1: Xu hướng công bố nghiên cứu KHGD 
Việt Nam trong giai đoạn 1966-2020 như thế nào?
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•	 CHNC 2: Mạng lưới hợp tác quốc tế đối với nghiên 
cứu KHGD Việt Nam trong giai đoạn 1966-2020 
như thế nào?

•	 CHNC 3: Các cơ sở nghiên cứu chủ đạo trong 
nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020 
là những đơn vị nào? 

•	 CHNC 4: Các đặc điểm của cộng đồng nghiên cứu 
KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020 là gì?

•	 CHNC 5: Các nguồn công bố chính trong công bố 
nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020 
là gì?  

•	 CHNC 6: Các công trình nghiên cứu KHGD Việt 
Nam có sức ảnh hưởng nhất trong giai đoạn 1966-
2020 là những tài liệu nào?

•	 CHNC 7: Các chủ đề nghiên cứu chính trong 
nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020 
là gì?

•	 CHNC 8: Các xu hướng nghiên cứu mới trong 
nghiên cứu KHGD Việt Nam là gì?
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2. Phương pháp

Phương pháp trắc lượng thư mục khoa học (Bibliometric 
analysis) được đề xuất bởi Pritchard (1969). Dựa trên các 
chỉ số thư mục khoa học như số lượng xuất bản phẩm, số 
lượt trích dẫn, năm công bố, nhà nghiên cứu có thể đánh 
giá và xếp hạng công trình khoa học ở các cấp, từ cấp độ 
cá nhân, cơ sở cho đến cấp độ quốc gia. Ngoài ra, phương 
pháp này còn giúp các nhà khoa học tham khảo các nguồn 
tài liệu phù hợp theo từng lĩnh vực nghiên cứu, cũng như 
tìm kiếm các nhóm nghiên cứu phù hợp để hợp tác. Đối 
với các nhà quản lý, thông qua phương pháp này, họ có 
thể hiểu được xu hướng nghiên cứu của các lĩnh vực, đồng 
thời có thể so sánh sản phẩm khoa học giữa các nhóm 
nghiên cứu và giữa các đơn vị có liên quan (University of 
Waterloo Working Group on Bibliometrics, 2016).  

Phương pháp trắc lượng thư mục khoa học cũng đã 
được áp dụng trong nhiều nghiên cứu trước đây để đánh 
giá tổng quan trong một chủ điểm nghiên cứu hoặc tổng 
kết hoạt động nghiên cứu của một quốc gia. Ví dụ, Lương 
Đình Hải và cộng sự (2021) áp dụng phương pháp này để 
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xác định xu thế công bố quốc tế của các cơ sở giáo dục đại 
học ở Việt Nam, đồng thời xếp hạng các trường đại học 
Việt Nam theo số lượng xuất bản quốc tế trong giai đoạn 
2016-2020. Cũng với phương pháp này, nghiên cứu của 
Philip Hallinger và Nguyễn Viễn Thông (2020) đã phác 
họa xu hướng công bố nghiên cứu về giáo dục cho phát 
triển bền vững, cùng các quốc gia xuất bản chính và các tác 
giả có sức ảnh hưởng ở lĩnh vực này cũng được mô tả. Các 
nghiên cứu tiêu biểu khác sử dụng phương pháp này bao 
gồm: Phạm Hùng Hiệp và cộng sự (2021), Baros (2021), 
Hallinger và Kovačević (2019), Gümüş và cộng sự (2020), 
Shen và Ho (2020), Hồ Mạnh Toàn và cộng sự (2020), 
Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự (2020).

2.1. Nguồn dữ liệu

Hiện nay, có nhiều nguồn dữ liệu, cả quốc tế và trong nước 
có thể sử dụng để thu thập thông tin, như Google Scholar, 
Web of Sciences, Scopus, Cơ sở dữ liệu công bố KH&CN 
Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ, n.d.), Tư liệu khoa 
học Việt Nam - VCGate (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017), Dữ 
liệu NVSS (SSHPA, n.d.)… Chúng tôi quyết định chọn cơ sở 
dữ liệu Scopus cho nghiên cứu này vì một số lý do sau đây:  

•	 Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục/ lĩnh 
vực nghiên cứu sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm 
kiếm và phân tích bằng thư mục lượng.

•	 Scopus dễ dàng tham chiếu hơn so với các cơ sở dữ 
liệu khác (Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ 
Quốc gia, n.d.).
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2.2. Thu thập dữ liệu

Quy trình thu thập dữ liệu của nghiên cứu này được trình 
bày từng bước như ở Hình 1. Đầu tiên, hai bộ dữ liệu được 
truy vấn theo hai cách tiếp cận khác nhau, đó là (1) theo 
tác giả Việt Nam và (2) theo nội dung liên quan đến lĩnh 
vực khoa học giáo dục. Danh sách 509 tác giả người Việt, 
từ đơn vị trong nước và nước ngoài, được tổng hợp dựa 
trên kết quả nghiên cứu của Phan Thị Thanh Thảo và cộng 
sự (2021). Mặt khác, các tài liệu liên quan đến KHGD Việt 
Nam được tham chiếu (22h00 ngày 19/08/2021) theo câu 
lệnh tìm kiếm như sau:

(AFFIL ( “viet nam”  OR  vietnam) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( “higer education”  OR  universit*  OR  college  
OR  institiute  OR  “general education”  OR  k12  OR  
p12  OR  school  OR  kindergarten ) )  AND  ( TITLE-
ABS-KEY ( educat*  OR  student  OR  test*  OR  assess*  
OR  teach*  OR  learn*  OR  train*  OR  technolog*  OR  
manage*  OR  curriculum  OR  polic*  OR  psycholog*  
OR  research*  OR  stem  OR  english  OR  language OR  
econom* ) ) 

Bộ tiêu chí, dựa trên phạm vi nghiên cứu, được sử 
dụng để lọc tài liệu ở bước này như sau: 

•	 Giới hạn trong các thư mục: Khoa học xã hội 
(Social sciences)

•	 Giới hạn các dạng tài liệu: Bài báo (Article), Tài 
liệu hội thảo (Conference paper), Sách (Book), 
Chương sách (Book Chapter)
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•	 Giới hạn ngôn ngữ: tiếng Anh

•	 Loại trừ thời gian công bố: 2021, 2022

Ở bước thứ hai, hai bộ dữ liệu được ghép thành một 
bộ dữ liệu duy nhất. Các tài liệu trùng bị loại bỏ. Sau đó, 
các tài liệu được rà soát nhằm đảm bảo nội dung phù hợp 
với phạm vi nghiên cứu. Các tài liệu bị loại bỏ chủ yếu ở 
hai trường hợp:

1. Tác giả ghi danh ở đơn vị của Việt Nam nhưng 
không phải là người Việt, ví dụ xem Matteson 
(1999), Schuftan (2001), và  

2. tài liệu không thuộc phạm vi khoa học giáo dục 
(ví dụ xem Phạm Song (1991); Johansson và cộng 
sự, (1996)). 

Ở bước thứ ba, nhóm nghiên cứu bổ sung thông tin 
về phương pháp nghiên cứu, cấp học và lĩnh vực nghiên 
cứu của từng tài liệu dựa trên khung phân loại của Vương 
Quân Hoàng và cộng sự (2020) (xem mục 2.3). 

Sau quá trình này, bộ dữ liệu cuối cùng dùng để phân 
tích bao gồm 1,392 tài liệu. Dữ liệu cho thấy thời gian 
công bố của bộ dữ liệu nằm trong giai đoạn 1966-2020, với 
công bố đầu tiên là của Nghiêm Đằng (1966).
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Tham chiếu  
tác giả Việt Nam 

n = 3,305

Phạm vi nghiên cứu 
n = 1,057

Ghép hai bộ dữ liệu 
n = 2,043

Lọc theo nội dung  
tài liệu  

n = 1,392

Loại tài liệu trùng,  
nội dung tài liệu  

n = 651 

Phân loại thông tin theo phương 
pháp nghiên cứu, cấp học và  

lĩnh vực

Bổ sung thông tin  
phân loại  
n = 1,392

Bộ dữ liệu phân tích 
n = 1,392

Tham chiếu tài liệu  
KHGD từ Việt Nam 

n = 2,996

Phạm vi nghiên cứu 
n = 986

Hình 1. Quy trình thu thập dữ liệu về nghiên cứu KHGD Việt Nam  
giai đoạn 1966-2020

2.3. Phân loại thông tin

Quá trình phân loại thông tin được thực hiện thủ công 
nhằm bổ sung các thông tin ngoài cơ sở dữ liệu. Dựa 
theo kết quả nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và cộng 
sự (2020), nhóm tác giả đã bổ sung vào từng tài liệu các 
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thông tin về phương pháp nghiên cứu, cấp học và lĩnh vực 
nghiên cứu (xem Bảng 1). 

Bảng 1. Khung phân loại thông tin

STT Thông tin bổ sung Mô tả

1 Thông tin phân loại 
tài liệu theo phương 
pháp nghiên cứu

Tài liệu được phân loại theo các nhóm: Định 
tính (Qualitative), Định lượng (Quantitative), 
Hỗn hợp (Mixed method), Tổng quan 
(Review method)

2 Thông tin phân loại 
tài liệu theo cấp học

Tài liệu được phân loại theo các nhóm: 
Giáo dục đại học (Higher education), Giáo 
dục phổ thông (General education), Học 
tập suốt đời (Lifelong learning), Giáo dục 
đầu đời (Early childhood education), Giáo 
dục nghề nghiệp (Technical and vocational 
education and training), và Nhiều cấp bậc 
học (All)

3 Thông tin phân loại 
tài liệu theo lĩnh vực 
nghiên cứu

Tài liệu được phân loại theo các nhóm: 
Kiểm tra và Đánh giá (Test & Assessment), 
Dạy & Học (Teaching & Learning), Ứng dụng 
công nghệ trong giáo dục (Technology in 
education), Chương trình (Curriculum), 
Quản lý, Lãnh đạo & Chính sách 
(Management, Leadership & Policy), Tâm 
lý học giáo dục (Psychology education), 
Nghiên cứu (Research), Giáo dục đặc 
biệt (Special education), Giáo dục quốc tế 
(International education), Giáo dục tiếng 
Anh (English education), Kinh tế giáo dục 
(Education economically), Giáo dục STEM 
(STEM education), Giáo dục non-STEM 
(non-STEM education)

Chú thích: Khung phân loại thông tin được tham chiếu từ tài liệu của Vương 
Quân Hoàng và cộng sự (2020) 
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2.4. Phân tích dữ liệu

Nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách này sử dụng 
phương pháp trắc lượng thư mục khoa học trên bộ dữ liệu 
sau khi đồng bộ. Các phương pháp phân tích chính được sử 
dụng là thống kê mô tả, phân tích đồng tác giả (co-author 
analysis) và phân tích ghép nối thư mục (bibliographic 
coupling analysis). Thống kê mô tả được thực hiện trên 
ứng dụng R (www.r-project.org) và Microsoft Excel để 
thống kê số lượng theo các đối tượng cụ thể. Ví dụ, thống 
kê số lượng tài liệu theo tác giả, cơ sở ghi danh, thống 
kê tài liệu theo các cấp bậc học. Phân tích đồng tác giả 
và phân tích ghép nối thư mục được thực hiện trên ứng 
dụng VOSviewer (https://www.vosviewer.com/) nhằm 
biểu diễn mạng lưới hợp tác nghiên cứu giáo dục của cộng 
đồng nhà khoa học Việt Nam dựa trên mối liên hệ đồng 
tác giả. Trong nghiên cứu này, các thông tin được trình 
bày bao gồm mạng lưới hợp tác giữa các tác giả, giữa các cơ 
sở ghi danh, giữa các trường đại học, và giữa các quốc gia. 
Từ đó, nhóm nghiên cứu xác định các chủ thể chính của 
từng mạng lưới hợp tác.
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1.  Xu hướng công bố nghiên 
cứu KHGD Việt Nam trong giai 
đoạn 1966-2020 như thế nào?

Tài liệu về KHGD Việt Nam lưu giữ trong cơ sở dữ liệu 
Scopus từ năm 1966 đến năm 2020 là 1,392 tài liệu. Tài liệu 
đầu tiên được ghi nhận trong hệ thống là của tác giả Nghiêm 
Đằng1 với tiêu đề “Schools’ Section: Outline of a Teaching 
Programme in Development Administration” (Hộp 1).

Hộp 1. Công bố KHGD đầu tiên của người Việt trên Scopus  
giai đoạn 1966-2020

1. Nghiêm Đằng là Phó Viện trưởng Học viện Hành chánh Quốc gia tại Sài Gòn.
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Bài báo Outline of a Teaching Programme in 
Development Administration (tạm dịch: Đề cương 
giảng dạy trong chương trình phát triển cán bộ 
hành chính) của tác giả Nghiêm Đằng (Học viện 
Hành chánh, Sài Gòn) công bố trong chuyên 
mục Schools Section của Tạp chí International 
Review of Administrative Sciences năm 1966. 

Trong bài viết, tác giả đưa ra năm ý tưởng về 
những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành 
cần được đưa vào một chương trình đào tạo cán 
bộ hành chính:

Đào tạo chung tập trung vào vấn đề phát triển: 
mục đích hình thành tầm nhìn về phát triển đất 
nước dưới góc độ xã hội học, kinh tế học, khoa học 
hành chính và chính trị. Chương trình giảng dạy 
về phát triển cần cung cấp cho người học (1) hiểu 
biết về cơ chế vận hành của xã hội (những tiến 
trình phát triển về nhân cách và nhóm xã hội), 
(2) nhận ra tiến độ phát triển hiện tại của quốc gia 
(bao gồm kiến thức về các nhân tố kinh tế - xã hội 
như dân số, văn hóa, giáo dục, tinh thần cộng tác 
và doanh nghiệp; sự phát triển chính trị của các 
thuộc địa sau chiến tranh; các nền văn minh nhân 
loại và ảnh hưởng của chúng).

Kiến thức về điều kiện hành chính: Để đào tạo 
khía cạnh này, các chương trình đòi hỏi những 
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kỳ thực tập và nghiên cứu hành chính đối sánh. 
Các kỳ thực tập giúp học viên quan sát các tình 
huống thực tế, nhìn nhận những rào cản và đối 
chiếu với lý thuyết, tìm kiếm cách thức hoặc đề 
xuất hướng cải thiện.

Khả năng thích ứng: Học viên nên được khuyến 
khích trình bày các giải pháp cho một vấn đề 
nhất định thông qua những hội thảo, hội họp về 
các vấn đề thực diễn ra trong hành chính công. 
Việc giúp học viên hiểu về các vấn đề và cách giải 
quyết trước những tình huống thực tế trong quá 
trình thực tập thông qua việc trình bày sẽ giúp 
học viên phát triển khả năng thích ứng một cách 
hệ thống và thực tiễn.

Tầm nhìn toàn diện: Tương tự các kỹ năng trên, 
việc học tập từ các tình huống trong quá trình 
thực tập sẽ giúp học viên mở rộng tầm nhìn, 
cho phép họ quan sát tầm nhìn toàn diện hoặc 
sự thiếu tầm nhìn từ cán bộ hành chính hướng 
dẫn của mình. Các học phần học thuật khó có 
thể trợ giúp học viên về điều này. Học viên có 
thể tổng hợp các tranh luận và giải pháp từ các 
chuyên gia về những tình huống phức tạp trong 
thực tế hành chính và đưa ra giải pháp phù hợp 
để thảo luận trong nhóm dưới sự điều phối của 
giảng viên. 
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Quan hệ con người (HR): Các mối quan hệ xã 
hội và thể diện được coi là vấn đề nhạy cảm và 
cần thận trọng, đặc biệt tại các nước đang phát 
triển. Các mối quan hệ con người trong lĩnh vực 
hành chính có thể nằm trong khuôn khổ của 
một dịch vụ công, trong mối quan hệ của dịch 
vụ đó với các dịch vụ công khác và trong mối 
quan hệ với công chúng. Học viên cần được giới 
thiệu một bức tranh chân thực về các phong tục 
của quốc gia và thái độ của một công dân đối 
với chính quyền. 

Cuối cùng, tác giả nhấn mạnh rằng chương trình 
giáo dục cán bộ hành chính cần chú trọng vào 
khía cạnh tâm lý học và xã hội học của các nước 
đang phát triển hơn là khía cạnh pháp lý và kỹ 
thuật trong các vấn đề hành chính.

Hình 2 biểu diễn số lượng tài liệu nghiên cứu về 
KHGD Việt Nam theo từng năm của giai đoạn 1966-2020. 
Số liệu cho thấy tài liệu KHGD Việt Nam xuất hiện trong 
hệ thống Scopus từ rất sớm, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 
về số lượng lại rất chậm chạp và mới có sự tăng tốc trong 
khoảng 5-6 năm gần đây. Nhìn chung có thể chia thành 
bốn giai đoạn:

•	 Giai đoạn sơ khởi: Tài liệu đầu tiên được công 
bố vào năm 1966 nhưng trong suốt 10 năm sau 
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đó (1967-1974), đây là tài liệu duy nhất được 
công bố. 

•	 Giai đoạn hình thành: 30 năm tiếp theo (1975-
2005), ghi dấu với trung bình hơn một tài liệu 
được công bố mỗi năm. Quãng thời gian này chiếm 
hơn một nửa chặng đường phát triển của nghiên 
cứu KHGD nhưng số lượng tài liệu không nhiều 
với 56 tài liệu, chiếm khoảng 4% lượng tài liệu 
công bố trong toàn bộ giai đoạn phân tích.

•	 Giai đoạn phát triển: Năm 2006, đánh dấu giai 
đoạn tăng mạnh về số lượng các tài liệu KHGD 
được xuất bản. Trong 10 năm (2006-2015), tổng 
số tài liệu KHGD Việt Nam trong Scopus là 325 
tài liệu, nhiều gấp 5 lần số lượng tài liệu công bố 
trong 30 năm trước đó.

•	 Giai đoạn đột phá: Từ năm 2016, số lượng nghiên 
cứu về KHGD Việt Nam đã có bước đột phá với 
tốc độ tăng 50% hằng năm. Số lượng tài liệu xuất 
bản trong năm 2016 nhiều gấp 1,5 lần số lượng tài 
liệu được xuất bản trong suốt 40 năm đầu tiên (84 
so với 56 tài liệu). Chỉ tính riêng số lượng tài liệu 
xuất bản năm 2020 đã nhiều hơn số lượng tài liệu 
xuất bản trong 10 năm (2006-2015) - 397 so với 
325 tài liệu.
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Hình 2. Số lượng công bố nghiên cứu KHGD Việt Nam  
giai đoạn 1966-2020

Xu hướng công bố nghiên cứu KHGD Việt Nam được 
xem xét ở khía cạnh hình thức công bố. Hình 3 biểu diễn 
các hình thức công bố của 1.392 tài liệu, theo đó, hầu hết 
các nghiên cứu được công bố dưới dạng các bài báo. Số bài 
báo chiếm 82,83% (1.153 bài) trong tổng số các công bố 
nghiên cứu về KHGD Việt Nam. Loại dạng tài liệu phổ 
biến thứ hai là chương sách với khoảng 10% (144 bài) trong 
tổng số các tài liệu được công bố. Hai dạng tài liệu khác là 
sách (13 tài liệu, chiếm 0,93%) và tài liệu hội thảo (82 tài 
liệu, chiếm 5,89%) đều chiếm tỷ lệ rất nhỏ. 

Xem xét theo thời gian, sự đa dạng về loại hình tài 
liệu chỉ diễn ra trong 15 năm gần đây. Trong khi bài báo 
đầu tiên được công bố từ năm 1966 thì đến năm 2005 
mới có chương sách đầu tiên, năm 1998 mới có tài liệu 
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hội thảo đầu tiên (9 năm sau - năm 2005 mới có bài thứ 
hai được công bố) và năm 2013 mới có cuốn sách đầu tiên 
được công bố về KHGD Việt Nam. Hai năm cuối cùng của 
giai đoạn phân tích (2019-2020) là hai năm bùng nổ số 
lượng chương sách và tài liệu hội thảo, tương ứng chiếm 
gần 33% và 57% tổng số lượng tài liệu từng loại được lưu 
giữ trên Scopus.

82 
5,89%

13 
0,93%

144 
10,34%

1153 
82,83%

Bài báo

Sách

Chương sách

Tài liệu hội thảo

Hình 3. Tỷ lệ phần trăm nghiên cứu KHGD Việt Nam theo các dạng  
tài liệu giai đoạn 1966-2020
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2.  Mạng lưới hợp tác quốc tế  
đối với nghiên cứu KHGD  
Việt Nam trong giai đoạn 
1966-2020 như thế nào?

Giáo dục Việt Nam nhận được sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hình 4 biểu 
diễn mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học giáo dục của 
người Việt với các quốc gia khác trên thế giới từ năm 1966 
đến năm 2020. Kết quả thể hiện trong Hình 4 cho thấy, 
Việt Nam không chỉ đơn lẻ hợp tác với từng nước mà có sự 
tham gia của nhiều nước trong các nghiên cứu về KHGD 
Việt Nam. Các đường kết nối giữa Việt Nam và các nước 
như Mỹ, Australia, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin, 
Thái Lan… thể hiện sự hợp tác giữa Việt Nam với từng 
nước trong các nghiên cứu KHGD. Tuy nhiên, cũng có thể 
thấy có rất nhiều đường kết nối giữa các quốc gia này, cho 
thấy mối liên hệ giữa các quốc gia trong các nghiên cứu về 
KHGD Việt Nam như sự hợp tác giữa Mỹ và Đức hay Anh 
và Australia, Nhật Bản và Pháp…
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Hình 4. Mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia về nghiên 
cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020

Chú thích: Hình biểu diễn mối liên hệ giữa 58 quốc gia theo phương pháp 
phân tích đồng tác giả. Trong đó, mỗi điểm đại diện cho một quốc gia, kích 
cỡ của một điểm tương ứng với số lượng tài liệu quốc gia đó công bố. 
Đường kết nối giữa hai điểm thể hiện sự hợp tác nghiên cứu giữa hai quốc 
gia, độ dày của đường này thể hiện số lượt hợp tác giữa hai quốc gia. Màu 
sắc của mỗi điểm cho biết thời gian công bố tài liệu (năm trung bình) của 
quốc gia đó.

Sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu của các nhà 
nghiên cứu Việt Nam mới chỉ được đẩy mạnh khoảng 10-
15 năm trở lại đây và chia thành các giai đoạn khá rõ rệt 
thông qua từng màu sắc thể hiện trong Hình 4. Trong giai 
đoạn đầu (khoảng những năm 2010), các nghiên cứu chủ 
yếu được hợp tác với Mỹ, Canada và các nước châu Âu 
như Đức, Thuỵ Điển, Hà Lan, Ba Lan, Nga, Sri Lanka… thể 
hiện ở các đường liên kết màu xanh tím. Giai đoạn giữa 
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(khoảng những năm 2015), sự hợp tác trong nghiên cứu 
được đẩy mạnh với một số nước châu Á như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… Ngoài các quốc gia châu 
Âu hợp tác trong giai đoạn đầu, sự phối hợp trong nghiên 
cứu đã mở rộng thêm một số quốc gia khác như Anh, 
Pháp, Bỉ, Ý, Thụy Sỹ, Phần Lan… Mạng lưới hợp tác quốc tế 
trong nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn này thể hiện 
ở các đường liên kết màu xanh lá. Giai đoạn 2-3 năm gần 
đây, các nghiên cứu có xu hướng mở rộng sang những đối 
tác mới, thể hiện ở các đường liên kết mảnh màu vàng nối 
Việt Nam với các quốc gia Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, và 
các nước Tây Á như Iran, Iraq, Ả rập…

Có một số quốc gia thực sự là những đối tác lớn và 
lâu dài của Việt Nam trong các nghiên cứu về KHGD. 
Hình 5 là sự thể hiện cô đọng hơn về những quan hệ hợp 
tác nghiên cứu chính giữa các tác giả Việt Nam và các nhà 
nghiên cứu ở nước ngoài. Úc và Mỹ là hai đối tác lớn hàng 
đầu với rất nhiều hợp tác nghiên cứu được thực hiện, thể 
hiện ở đường liên kết màu xanh lá rất dày. Tiếp theo, 
Anh, Thái Lan và Nhật Bản là các quốc gia thiết lập mối 
quan hệ hợp tác nghiên cứu muộn hơn Úc và Mỹ nhưng 
cũng nhanh chóng trở thành những đối tác quen thuộc 
trong các nghiên cứu về KHGD Việt Nam. Mối quan 
hệ này thể hiện bằng các đường liên kết màu xanh lá  
mảnh hơn. 
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Hình 5. Các mối quan hệ hợp tác chính với các quốc gia trên thế giới 
về nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020 

Chú thích: Hình biểu diễn mối liên hệ giữa 58 quốc gia theo phương pháp 
phân tích đồng tác giả. Trong đó, mỗi điểm đại diện cho một quốc gia, kích cỡ 
của một điểm tương ứng với số lượng tài liệu quốc gia đó công bố. Đường 
kết nối giữa hai điểm thể hiện sự hợp tác nghiên cứu ít nhất 20 tài liệu giữa 
hai quốc gia, độ dày của đường này thể hiện số lượt hợp tác giữa hai quốc 
gia. Màu sắc của mỗi điểm cho biết thời gian công bố tài liệu (năm trung bình) 
của quốc gia đó.

Trong 2-3 năm gần đây, các nhà nghiên cứu từ 
Malaysia, Đài Loan và Trung Quốc đang phối hợp thực 
hiện nhiều nghiên cứu về KHGD Việt Nam, thể hiện ở các 
đường liên kết mảnh màu vàng. Mối hợp tác nghiên cứu 
này mới hình thành nhưng đang phát triển nhanh chóng 
thông qua số lượng công trình mà các nhà nghiên cứu đã 
cùng công bố.
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Bảng 2 thể hiện số lượng tài liệu mà các nhà nghiên 
cứu giữa các quốc gia cùng nhau hợp tác thực hiện. Số 
liệu thống kê một lần nữa khẳng định những quốc gia là 
đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong nghiên cứu 
KHGD. Theo số lượng tài liệu, các tác giả từ Úc và Mỹ đứng 
đầu danh sách, lần lượt xuất hiện trong 326 và 306 công 
bố, tương đương 24,53% và 23,02% tài liệu công bố về 
giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, Anh, Thái Lan, New Zealand, 
Canada, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan và Trung Quốc nằm 
trong số 10 quốc gia có nhiều tài liệu hợp tác nghiên cứu 
về giáo dục Việt Nam nhất. Mặc dù vậy, số lượng tài liệu 
công bố cùng các tác giả thuộc các quốc gia này chỉ bằng 
khoảng 1/10 so với các tài liệu đã được hợp tác thực hiện 
cùng các nhà nghiên cứu Úc và Mỹ.

Bảng 2. Danh sách các quốc gia hợp tác chặt chẽ nhất trong  
nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020 theo số lượng  

công bố và lượt trích dẫn

STT Quốc gia Số lượng 
tài liệu STT Quốc gia Số lượt 

trích dẫn
1 Australia 326 1 Mỹ 3,203
2 Mỹ 306 2 Australia 3,134

3 Vương quốc 
Anh 56 3 Thái Lan 523

4 Thái Lan 50 4 Vương quốc 
Anh 377

5 New Zealand 32 5 Thụy Sỹ 338
6 Canada 28 6 Canada 299
7 Nhật Bản 28 7 New Zealand 241
8 Malaysia 27 8 Pháp 219
9 Đài Loan 26 9 Nhật Bản 182

10 Trung Quốc 25 10 Nam Phi 150
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Số lượt trích dẫn được coi là một trong những chỉ số 
thể hiện chất lượng của tài liệu nghiên cứu. Số liệu thống 
kê được trình bày trong Bảng 2 thể hiện sự chênh lệch khá 
lớn về số lượt trích dẫn của các tài liệu được thực hiện với 
sự hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia khác nhau. Các tài 
liệu về KHGD Việt Nam được phối hợp thực hiện với các 
nhà nghiên cứu từ Mỹ, Úc vẫn dẫn đầu về số lượng trích 
dẫn (3,203 và 3,134 lượt), nhiều gấp 6 lần so với Thái Lan 
(đứng thứ ba với 523 lượt) và nhiều gấp 19-20 lần so với 
các quốc gia đứng thứ 9 và 10 (Nhật Bản với 182 lượt và 
Nam Phi với 150 lượt). 

Hộp 2. Nghiên cứu hợp tác quốc tế đầu tiên được công bố  
về KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020

Bài báo Reflections on Building a Business School 
in Vietnam: Falling into an Opportunity for 
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Making a Difference (tạm dịch: Suy ngẫm về việc 
Xây dựng trường Kinh doanh tại Việt Nam: Cơ 
hội tạo dựng sự khác biệt) đăng tải trên chuyên 
mục Reflection on Experience của tạp chí Journal 
of Management Inquiry vào năm 1997. 

Bài viết thể hiện quan điểm dựa trên kinh nghiệm 
của tác giả Nancy K. Napier (Đại học Bang Boise, 
Hoa Kỳ) và các tác giả Việt Nam: Vũ Diệu Anh, 
Ngô Minh Hằng, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Văn 
Tuấn (Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU) khi 
tham gia dự án xây dựng và phát triển chương 
trình quản lý và đào tạo thạc sĩ quản lý kinh 
doanh (MBA) tại Việt Nam. Đây là dự án dài hạn 
và được đầu tư bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển 
Quốc tế Thụy Điển (SIDA). Bài viết tập trung vào 
giai đoạn một của dự án với nhiệm vụ chính là 
đào tạo những người đào tạo (train the trainers). 
Ba mươi hai giảng viên NEU đã theo học bằng 
MBA (được trao bởi Đại học North American) 
trong vòng hai năm, và giai đoạn sau họ sẽ xây 
dựng chương trình này tại Việt Nam. 

Nội dung của bài báo tập trung vào hai vấn đề 
chính. Một là, các bài học và kinh nghiệm mà dự 
án này mang lại cho các bên liên quan: những 
giảng viên tham dự, các cố vấn thỉnh giảng, các 
nhà quản lý dự án, các tổ chức tài trợ cho nghiên 
cứu và các chương trình thực tập, các trường đại 
học liên quan và các ảnh hưởng tiềm năng đến 
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Việt Nam nói chung. Hai là, chỉ ra những loại khó 
khăn và nút thắt chưa được giải quyết có thể tiếp 
tục cản trở dự án này và các dự án tương tự như 
vấn đề về tài chính, thách thức trong việc hoàn 
thành các mục tiêu dài hạn, thay đổi các nguyên 
tắc và thực tiễn đào tạo, sự khác biệt giá trị giữa 
chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể.

Một số nước như Thụy Sỹ, Pháp, Nam Phi không nằm 
trong 10 quốc gia dẫn đầu về số lượng công trình hợp tác 
nghiên cứu về KHGD nhưng lại là những quốc gia đứng 
thứ 5, 8 và 10 về số lượt trích dẫn đối với các tài liệu mà họ 
đã công bố với số lượt trích dẫn lần lượt là 338, 219 và 150. 
Những quốc gia mới hợp tác với Việt Nam trong nghiên 
cứu KHGD như Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc có số lượt 
trích dẫn không cao, thậm chí không lọt vào danh sách 10 
quốc gia dẫn đầu về số lượt trích dẫn. 
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3.  Các cơ sở nghiên cứu chủ 
đạo trong nghiên cứu KHGD 
Việt Nam giai đoạn 1966-2020 
là những đơn vị nào?

Các đơn vị thực hiện nhiều nghiên cứu về KHGD Việt 
Nam nhất được coi là các cơ sở nghiên cứu chủ đạo, và đơn 
vị thực hiện nghiên cứu được tính theo đơn vị mà tác giả 
ghi danh. 

Về tần suất hợp tác nghiên cứu, có một số nhóm đơn 
vị rất tích cực trong liên kết thực hiện các nghiên cứu 
về KHGD, đó là những đơn vị chủ đạo trong nghiên cứu 
KHGD. Hình 6 trình bày tổng thể mạng lưới nghiên cứu 
về KHGD Việt Nam với mỗi hình tròn đại diện cho một 
đơn vị thực hiện nghiên cứu. Hình tròn càng to càng thể 
hiện đơn vị đó công bố được nhiều nghiên cứu. Màu sắc 
biểu thị năm xuất bản, màu xanh càng đậm thể hiện năm 
xuất bản cách đây càng lâu, màu vàng đại diện cho những 
năm xuất bản gần đây nhất. 
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Về loại hình đơn vị, các đơn vị chủ đạo thực hiện 
những nghiên cứu về KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-
2020 đều là các trường đại học, rất ít viện nghiên cứu. 
Hình 6 biểu diễn 78 đơn vị thực hiện nghiên cứu KHGD 
Việt Nam (mỗi đơn vị có ít nhất ba công bố) thì có 70 
đơn vị (chiếm 90,8%) là các trường đại học, chỉ có một 
viện nghiên cứu (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), một 
tạp chí (Tạp chí Giáo dục Việt Nam - Vietnam Journal of 
Education), một hiệp hội, một công ty tư vấn, một trường 
phổ thông (Trường PTTH Hà Nội - Amsterdam) và một 
đơn vị quản lý giáo dục và đào tạo (Sở GD&ĐT Hải Phòng).

Có thể thấy, các đơn vị ở cụm bên tay trái của Hình 6 
thực hiện nhiều nghiên cứu hơn các đơn vị nằm rải rác bên 
tay phải, thể hiện ở các chấm to hơn như: Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Cần Thơ (Việt Nam), Đại 
học Monash, Đại học Queensland, Đại học Deakin (Úc) 
hay Đại học Ontario (Canada). 

Các đơn vị nằm rải rác bên phải của Hình 6 là những đơn 
vị thực hiện ít nghiên cứu hơn nhưng lại công bố sản phẩm 
hợp tác nghiên cứu sớm hơn (giai đoạn đầu những năm 2010) 
thể hiện ở các chấm nhỏ màu xanh tím như: Trường Đại học 
Y Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành 
phố Hồ Chí Minh hay Trường Đại học Đại Nam (Việt Nam), 
Đại học Bắc và Nam Carolina, Đại học Minnesota (Mỹ), Đại 
học Southern Cross (Úc) hay Đại học Geneva (Thụy Sỹ). Gần 
như không thấy những đường nối giữa các hình tròn ở khu 
vực này cho thấy có rất ít sự hợp tác trong nghiên cứu giữa 
các trường mà các hình tròn đại diện.
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Hình 7 biểu diễn mạng lưới hợp tác của 48 đơn vị có 
nhiều công bố nhất (cụ thể hóa của cụm các đơn vị nằm 
bên trái của Hình 6). Một lần nữa có thể thấy Đại học 
Quốc gia Hà Nội là đơn vị đã công bố các nghiên cứu về 
KHGD Việt Nam nhiều nhất. Hình tròn màu xanh tím 
biểu diễn cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy đây 
là đơn vị có “bề dày lịch sử” trong lĩnh vực nghiên cứu này, 
các nghiên cứu của họ được công bố từ cách đây lâu hơn 
hẳn so với những đơn vị khác.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều công 
bố về KHGD và chỉ xếp sau Đại học Quốc gia Hà Nội, thể 
hiện ở hai chấm to màu xanh lá đậm và nhạt. Hai trường 
đại học ở Úc là Đại học Deakin và Đại học Monash cũng là 
đơn vị chủ đạo về nghiên cứu KHGD Việt Nam.

Trong một vài năm gần đây, mạng lưới hợp tác nghiên 
cứu về KHGD được mở rộng, thể hiện ở các chấm và đường 
liên kết màu vàng trong Hình 7 như Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân, hay Trường Đại học 
Văn Lang  (Việt Nam), Đại học Công nghệ Sydney (Úc), hay 
Đại học California (Mỹ).

Hai mươi đơn vị đứng đầu về số lượng tài liệu công 
bố về KHGD Việt Nam được tổng hợp trong Bảng 3. Theo 
kết quả thống kê, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị có số 
lượng tài liệu nhiều nhất (55), tiếp theo là Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng (33) và Trường Đại học Cần Thơ (27). Ba 
đơn vị này cũng có số lượt trích dẫn nhiều nhất đối với các 
tài liệu mà họ công bố, tương ứng lần lượt là 540, 172 và 
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143 lượt. Số lượt trích dẫn của các nghiên cứu do Đại học 
Quốc gia Hà Nội thực hiện nhiều gấp ba lần đơn vị xếp thứ 
2 (540 so với 172) và gấp 17 lần đơn vị xếp thứ 10 (540 so 
với 31) về lượt trích dẫn. Điều đó đã khẳng định số lượng 
và chất lượng của các nghiên cứu do Đại học Quốc gia Hà 
Nội thực hiện.

Bảng 3. Các đơn vị chủ đạo trong nghiên cứu KHGD Việt Nam giai 
đoạn 1966-2020 về số lượng công bố và lượt trích dẫn

STT Đơn vị
Số 

lượng 
tài liệu

STT Đơn vị
Lượt 
trích 
dẫn

1 Đại học Quốc gia  
Hà Nội 55 1 Đại học Quốc gia  

Hà Nội 540

2 Trường Đại học  
Tôn Đức Thắng 33 2 Trường Đại học  

Cần Thơ 172

3 Trường Đại học  
Cần Thơ 27 3 Trường Đại học  

Tôn Đức Thắng 143

4 Học viện Dân tộc 25 4 Trường Đại học  
Kinh tế quốc dân 96

5 Trường Đại học  
Sư phạm Hà Nội 20 5 Đại học Quốc gia  

Thành phố Hồ Chí Minh 76

6 Trường Đại học  
Kinh tế quốc dân 16 6 Học viện Dân tộc 75

7 Đại học Thái Nguyên 14 7 Đại học Thái Nguyên 53

8
Trường Đại học  
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

14 8 Trường Đại học  
Ngoại thương 35

9
Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

11 9 Trường Đại học  
Duy Tân 33

10 Trường Đại học  
Duy Tân 11 10 Đại học Huế 31
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4.  Các đặc điểm của cộng đồng 
nghiên cứu KHGD Việt Nam  
giai đoạn 1966-2020 là gì?

Có tổng cộng 2,526 tác giả nghiên cứu KHGD Việt Nam 
giai đoạn 1966-2020 được thống kê. Hình 8 biểu diễn sự 
hợp tác nghiên cứu của 1,000 tác giả (có nhiều công bố 
nhất) theo phương pháp phân tích đồng tác giả. Các tác 
giả đồng xuất bản tài liệu có đường liên kết với nhau và 
hình thành nên các nhóm nghiên cứu. Hơn nữa, các nhóm 
nghiên cứu có sự tham gia chung của ít nhất một tác giả 
hình thành nên cụm nghiên cứu. Cụm nghiên cứu lớn 
nhất gồm 515 tác giả (tương ứng 20,39% cộng đồng nghiên 
cứu) được biểu diễn ở Hình 9. 

Cộng đồng nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 
1966-2020 xuất hiện các nhà nghiên cứu lớn. Dựa vào kích 
thước của các hình tròn ở Hình 8, Trần Thị Lý (“tran lt.”) 
ở trung tâm của cộng đồng nghiên cứu, là tác giả có nhiều 
nhất các công bố về KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020, 
với 69 tài liệu. 
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Hình 8. Cộng đồng nghiên cứu KHGD Việt Nam  
giai đoạn 1966-2020

Chú thích: Hình biểu diễn mối liên hệ giữa 1,000 tác giả (mỗi tác giả có ít nhất 
một tài liệu công bố) theo phương pháp phân tích đồng tác giả. Trong đó, mỗi 
điểm đại diện cho một tác giả, kích cỡ của một điểm tương ứng với số lượng 
tài liệu tác giả đó công bố. Đường kết nối giữa hai điểm thể hiện sự hợp tác 
nghiên cứu giữa hai tác giả, độ dày của đường này thể hiện số lượt hợp tác 
giữa hai tác giả. Màu sắc của mỗi điểm cho biết thời gian công bố tài liệu (năm 
trung bình) của các tác giả đó.

Các tác giả có nhiều công bố khác là Nguyễn Thị 
Mai Hoa (“nguyen htm.”), Trần Trung (“tran t.”), Lê Vi 
Nhuận (“le vn.”). Bên cạnh đó, dựa vào vị trí của các hình 
tròn, có thể nhận thấy các tác giả này đang là trung tâm 
của các nhóm/cụm nghiên cứu. Mặt khác, dựa theo màu 
sắc của các hình tròn, có thể thấy cộng đồng nghiên cứu 
KHGD Việt Nam được mở rộng mạnh mẽ theo thời gian. 
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Bên cạnh các nhóm nghiên cứu truyền thống như nhóm 
nghiên cứu của Huỳnh Huy (“huynh h.”), nhóm nghiên 
cứu của Lê Vi Nhuận (“le vn.”), nhiều nhóm nghiên cứu 
mới xuất hiện như nhóm nghiên cứu của Nguyễn Phú 
Lộc (“loc np.”), nhóm nghiên cứu của Nguyễn Văn Thành 
(“nguyen vt.”). 

Hình 9. Mạng lưới hợp tác lớn nhất trong cộng đồng nghiên cứu 
Khoa học Giáo dục Việt Nam giai đoạn 1966-2020

Chú thích: Hình biểu diễn mối liên hệ giữa 515 tác giả (mỗi tác giả có ít nhất 
một tài liệu công bố) theo phương pháp phân tích đồng tác giả. Trong đó, mỗi 
điểm đại diện cho một tác giả, kích cỡ của một điểm tương ứng với số lượng 
tài liệu tác giả đó công bố. Đường kết nối giữa hai điểm thể hiện sự hợp tác 
nghiên cứu giữa hai tác giả, độ dày của đường này thể hiện số lượt hợp tác 
giữa hai đơn vị. Màu sắc của mỗi điểm cho biết thời gian công bố tài liệu (năm 
trung bình) của đơn vị đó.
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Ngoài ra, cộng đồng nghiên cứu được mở rộng còn 
dựa vào sự phát triển của các nhóm nghiên cứu. Hình 
8 biểu diễn cụm nghiên cứu lớn nhất trong cộng đồng 
nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Dựa 
vào thời gian xuất hiện của các hình tròn, có thể nhận 
thấy các nhóm nghiên cứu mới không chỉ đóng vai trò mở 
rộng mạng lưới như nhóm nghiên cứu của Nguyễn Phú 
Lộc (“loc np.”), nhóm nghiên cứu của Nguyễn Thị Thủy 
(“nguyen tn.”), mà còn giúp kết nối các nhóm nghiên 
cứu với nhau như nhóm nghiên cứu của Nguyễn Thanh 
Phong (“nguyen pt.”), nhóm nghiên cứu của Nguyễn Hà 
(“nguyen h.”).
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2020 theo tác giả chính ghi danh ở Việt Nam
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Các công bố nghiên cứu về KHGD Việt Nam có sự 
tham gia khá nhiều của các học giả không ghi danh ở Việt 
Nam. Số liệu biểu diễn ở Hình 10 cho thấy, chỉ có 56,90% 
tác giả chính là những người ghi danh ở Việt Nam, 39,37% 
tác giả chính là người có liên hệ với các cơ sở giáo dục ở 
Việt Nam, 32,47% các công bố có tất cả các tác giả đều là 
ghi danh ở Việt Nam. 
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5.  Các nguồn công bố chính 
trong công bố nghiên cứu 
KHGD Việt Nam giai đoạn 
1966-2020 là gì?

Các tài liệu nghiên cứu KHGD Việt Nam được công bố 
trên 124 tạp chí thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng 
phổ biến nhất là các tạp chí thuộc lĩnh vực giáo dục như 
Universal Journal of Educational Research1 (Mỹ), Asian 
EFL journal (Anh) hay các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học 
xã hội như Sustainability (Thụy Sỹ), International Journal 
of Innovation, Creativity and Change2 (Anh). Ngoài ra, các 
nghiên cứu KHGD Việt Nam cũng đã được công bố trên 
các tạp chí ngoài lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội 
như Management Science Letters (Canada) hay Journal of 
Asian Finance, Economics and Business (Hàn Quốc).

1. Tạp chí Universal Journal of Educational Research đã bị ngừng chỉ mục khỏi 
Scopus từ năm 2020.

2. Tạp chí International Journal of Innovation, Creativity and Change đã bị 
ngừng chỉ mục khỏi Scopus từ năm 2020.
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Bảng 4 là danh sách các nguồn công bố chính các 
nghiên cứu về KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Tạp 
chí Universal Journal of Educational Research, thuộc Nhà 
xuất bản Horizon Research Publishing (Mỹ), là một tạp chí 
chuyên về lĩnh vực giáo dục có nguồn công bố nhiều nhất 
với số lượng 27 tài liệu. Đứng thứ hai về số lượng tài liệu 
công bố là Journal of Asian Finance, Economics and Business 
với số lượng 21 tài liệu. Đây là tạp chí của Hàn Quốc chuyên 
về hệ thống thông tin quản lý, kinh tế và tài chính. Các tạp 
chí tiếp theo như đề cập trong Bảng 4 lần lượt đăng tải 12 
đến 19 tài liệu. Đứng cuối cùng trong danh sách 10 nguồn 
công bố quan trọng nhất của KHGD Việt Nam là Academic 
Medicine với 11 tài liệu. Academic Medicine là tạp chí của 
Nhà xuất bản Lippincott Williams and Wilkins Ltd. (Mỹ), 
được xếp hạng Q1 cả về lĩnh vực y tế và giáo dục. Số lượng tài 
liệu công bố trên các tạp chí trong danh sách 10 nguồn xuất 
bản chính lệch nhau khá lớn. Các tạp chí đứng đầu danh 
sách có số lượng tài liệu công bố nhiều gấp đôi các tạp chí 
đứng thứ 9 và 10 (với 27 và 21 tài liệu so với 11 và 12 tài liệu).

Số lượt trích dẫn của các nguồn công bố không có 
nhiều sự đồng điệu với số lượng tài liệu đã đăng tải. Trong 
danh sách 10 nguồn xuất bản có lượt trích dẫn cao nhất 
(Bảng 4) có rất nhiều tạp chí không xuất hiện trong danh 
sách 10 nguồn xuất bản có số lượng tài liệu công bố nhiều 
nhất. Tạp chí Universal Journal of Educational Research 
đứng đầu về số lượng tài liệu công bố nhưng thậm chí còn 
không lọt vào danh sách 10 nguồn công bố có lượt trích dẫn 
cao nhất (11 lượt). Tạp chí Academic Medicine chỉ đứng thứ 
10 về số lượng tài liệu công bố nhưng đứng đầu về số lượng 
trích dẫn (259 lượt). Đứng thứ hai về số lượt trích dẫn (207 
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lượt) là tạp chí Current Issues in Language Planning, mặc 
dù tạp chí này mới chỉ đăng tải 08 tài liệu về KHGD Việt 
Nam. Current Issues in Language Planning là tạp chí thuộc 
Nhà xuất bản Taylor and Francis Ltd. (Anh) chuyên về lĩnh 
vực ngôn ngữ, ngôn ngữ học và giáo dục. Higher Education 
Dynamics là tạp chí đứng thứ 6 về số lượng tài liệu công bố 
nhưng đứng thứ ba về lượt trích dẫn (175 lượt). Số lượt trích 
dẫn của 10 nguồn xuất bản chính về KHGD Việt Nam cũng 
rất chênh lệch, 259 và 207 lượt đối với nguồn xuất bản có số 
lượt trích dẫn nhiều nhất so với 105, 102 lượt đối với nguồn 
xuất bản đứng thứ 9 và 10 về số lượt trích dẫn.

Bảng 4. Danh sách các nguồn công bố nhiều nhất các  
nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020

STT Nguồn xuất bản
Số 

lượng 
tài liệu

STT Nguồn xuất bản Lượt 
trích dẫn

1 Universal Journal of 
Educational Research 27 1 Academic Medicine 259

2
Journal of Asian 
Finance, Economics 
and Business

21 2 Current Issues in 
Language Planning 207

3 Education in the Asia-
Pacific Region (Book) 19 3 Higher Education 

Dynamics 175

4 Management Science 
Letters 19 4

Higher Education 
Research and 
Development

145

5 Asian EFL Journal 16 5
Educational 
Evaluation and 
Policy Analysis

128

6 Higher Education 
Dynamics (Book) 16 6 Early Childhood 

Research Quarterly 116

7 Sustainability 
(Switzerland) 16 7 Sustainability 

(Switzerland) 110
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STT Nguồn xuất bản
Số 

lượng 
tài liệu

STT Nguồn xuất bản Lượt 
trích dẫn

8
International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change

13 8

Journal of 
Asian Finance, 
Economics and 
Business

107

9
International Journal 
of Scientific and 
Technology Research1

12 9
Journal of Studies 
in International 
Education

105

10 Academic Medicine 11 10 Educational Review 102

Ở một cách tiếp cận khác, Hình 11 biểu diễn mối liên 
hệ giữa 52 nguồn xuất bản liên quan đến các nghiên cứu 
KHGD Việt Nam trong giai đoạn 1966-2020. Các hình tròn 
trong hình đại diện cho các nguồn tạp chí, có màu sắc giống 
nhau hàm ý các nguồn tạp chí này có chung một chủ đề xuất 
bản. Có tổng số bốn màu được hiển thị, tương ứng với bốn 
chủ đề. Thứ nhất là Nghiên cứu Giáo dục, cụm hình tròn màu 
đỏ có số lượng nguồn tạp chí nhiều nhất với 21 đơn vị. Chủ 
đề này gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu giáo dục khác nhau 
như nghiên cứu chính sách giáo dục (tạp chí Educational 
Evaluation and Policy Analysis), phát triển giáo dục (tạp 
chí International Journal of Educational Development), 
nghiên cứu địa lý (tạp chí Journal of Geography), nghiên 
cứu lãnh đạo trong giáo dục (tạp chí International Journal of 
Leadership in Education), nghiên cứu công nghệ trong giáo 
dục (tạp chí International Journal of Emerging Technology 
in Education). Thứ hai là Nghiên cứu Ngôn ngữ, cụm hình tròn 
màu xanh lá với 17 đơn vị.

1. Tạp chí International Journal of Scientific and Technology Research đã bị 
ngừng chỉ mục khỏi Scopus từ năm 2020.
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Ở cụm này, các tạp chí liên quan đến nghiên cứu lý 
thuyết và thực hành ngôn ngữ (tạp chí Theory and Practice 
in Language Studies), lập kế hoạch (tạp chí Current Issuse 
of Language Planning), dạy học bằng tiếng Anh (tạp chí 
Journal of Asian TEFL), nghiên cứu về sử dụng tiếng Anh 
(tạp chí Asian ESP Journal1). Thứ ba là Nghiên cứu Giáo dục 
Đại học, cụm hình tròn màu xanh dương với 12 tạp chí. 
Các tạp chí trong chủ đề này liên quan đến việc làm (tạp 
chí Journal of Education and Work), toàn cầu hóa (tạp chí 
Globalisation, Societies and Education), giáo dục quốc tế 
(tạp chí Journal of Studies in International Education). 
Dựa theo độ dày của các đường kết nối, có thể nhận thấy 
mối liên hệ giữa các đơn vị trong cụm này là chặt chẽ 
nhất so với các cụm khác. Thứ tư là Nghiên cứu Tài chính, Kinh 
tế, Kinh doanh, biểu thị bằng cụm hình tròn màu cam với 
hai tạp chí là Journal of Asian Finance, Economics and 
Business và BMC Medical Education.

Mặt khác, Hình 12 biểu diễn mối liên hệ theo thời 
gian của 52 nguồn xuất bản liên quan đến công bố KHGD 
Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Màu sắc của các hình tròn 
đại diện cho thời gian xuất bản trung bình của các tài 
liệu liên quan đến nguồn tạp chí. Điều này có nghĩa là 
hình tròn màu xanh tím đại diện cho tạp chí truyền thống 
trong công bố tài liệu KHGD Việt Nam, ngược lại, hình 
tròn màu vàng đại diện cho tạp chí mới được cộng đồng 
nghiên cứu KHGD Việt Nam công bố trong thời gian gần 
đây. 

1. Tạp chí Asian ESP Journal đã bị ngừng chỉ mục khỏi Scopus từ năm 2021.
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Nhằm xác định sự xuất hiện các cụm tạp chí theo 
thời gian, chúng ta hãy đối sánh vị trí của các cụm này ở 
Hình 11 với màu sắc của các hình tròn ở Hình 12. Về tổng 
thể, xuất hiện 22 trên tổng số 52 tạp chí (tỷ lệ 42,31%) 
công bố nghiên cứu KHGD Việt Nam trong vài năm gần 
đây. Còn đối với các cụm tạp chí, cả bốn cụm đều có sự 
tham gia của các nguồn xuất bản mới, trong đó nhiều nhất 
là ở cụm tạp chí chủ đề Nghiên cứu Giáo dục. 
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6.  Các công trình nghiên cứu KHGD 
Việt Nam có sức ảnh hưởng nhất 
trong giai đoạn 1966-2020 là 
những tài liệu nào?

Dựa vào chỉ số trích dẫn của tài liệu, nhóm tác giả đã xác 
định các công trình nghiên cứu KHGD Việt Nam có sức 
ảnh hưởng nhất trong giai đoạn 1966-2020. Bảng 5 liệt kê 
20 tài liệu có số lượt trích dẫn nhiều nhất. Đứng đầu danh 
sách là nghiên cứu của Laramie và cộng sự (2014) với 139 
lượt trích dẫn. Nhóm nghiên cứu quan tâm đến thích ứng 
nghề nghiệp - mối quan hệ của khả năng thích ứng với 
định hướng mục tiêu, tính cách chủ động và sự lạc quan 
trong nghề nghiệp. Cùng có 139 lượt trích dẫn, đứng thứ 
hai trong danh sách là nghiên cứu của Nguyễn Thái Nghe, 
Paul Janecek và Peter Haddawy (2007) đề cập đến phân 
tích so sánh các kỹ thuật để dự đoán kết quả học tập. Tiếp 
theo lần lượt là các công bố của Phó Phương Dung (2008), 
Đặng Hải Anh (2007), Nguyễn Tú Trang và cộng sự (2016) 
tương ứng 120, 114, 93 lượt trích dẫn.
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Tài liệu có sức ảnh hưởng nhất là những tài liệu có 
chỉ số trích dẫn cao nhất. Với 139 lượt trích dẫn, tài liệu 
A Comparative Analysis of Techniques for Predicting 
Academic Performance của Nguyễn Thái Nghe và cộng sự, 
tài liệu Career Adaptation: The Relation of Adaptability 
to Goal Orientation, Proactive Personality, and Career 
Optimism của Laramie R. Tolentino và cộng sự là những 
công trình nghiên cứu có sức ảnh hưởng nhất giai đoạn 
1966-2020. Trong hai nghiên cứu này, một nghiên cứu là 
do người Việt Nam là tác giả chính, nghiên cứu còn lại có 
người Việt Nam là thành viên của nhóm tác giả.

Trong số 20 công trình nghiên cứu về KHGD Việt 
Nam có chỉ số trích dẫn cao nhất trình bày ở Bảng 5, ta có 
thể thấy:

•	 Tài liệu xuất bản sớm nhất là vào năm 1976 của 
tác giả Huy Huỳnh về Statistical Consideration 
of Mastery Scores với 76 lượt trích dẫn, đứng 
thứ 12 trong số các tài liệu có chỉ số trích dẫn 
cao nhất. 

•	 Số lượng tài liệu đứng tên tác giả đơn lẻ chiếm 
một lượng lớn, 9/20 tài liệu (45%), trong đó, tác 
giả Trần Thị Lý là người có 03 tài liệu với số lượt 
trích dẫn 77, 75 và 61, lần lượt đứng vị trí thứ 8, 9 
và 15 trong danh sách các tài liệu quan trọng nhất 
về KHGD Việt Nam.
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•	 Nghiên cứu về Research Article Abstracts in 
Applied Linguistics  and Educational Technology: 
A Study of Linguistic Realizations of Rhetorical 
Structure and Authorial Stance của tác giả Phó 
Phương Dung là tài liệu có lượt trích dẫn cao nhất 
được thực hiện bởi một tác giả đơn lẻ.

•	 2007 là năm có nhiều tài liệu có lượt trích dẫn cao 
nhất. Số lượng tài liệu công bố vào năm 2007 là 4/20 
(20%) tài liệu có chỉ số trích dẫn cao nhất, lần lượt là 
139, 114, 89 và 53. Nếu so với tổng cộng chỉ có 13 tài 
liệu được công bố vào năm 2007 thì có thể nói các 
tài liệu công bố vào năm 2007 có một vị trí khá quan 
trọng trong các nghiên cứu về KHGD Việt Nam. 

Hộp 3. Tài liệu KHGD Việt Nam có nhiều trích dẫn nhất  
giai đoạn 1966-2020
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Nghiên cứu với tiêu đề Career adaptation: The 
relation of adaptability to goal orientation, 
proactive personality, and career optimism (tạm 
dịch: Thích ứng nghề nghiệp: Mối quan hệ giữa 
sự thích ứng và định hướng mục tiêu, tính cách 
chủ động và sự lạc quan nghề nghiệp) có sự tham 
gia của tác giả Lữ Nhật Vinh (The Australian 
National University, Australia) công bố trên tạp 
chí Journal of Vocational Behavior năm 2013.

Nghiên cứu này đã đánh giá tính chất trắc lượng 
(độ hiệu lực cấu trúc và độ tin cậy) của Thang đo 
Khả năng Thích ứng Nghề nghiệp (CAAS - Career 
Adapt-Abilities Scale) dựa trên khảo sát từ 555 
sinh viên đại học tại Úc. Thang đo CAAS bao 
gồm 24 mệnh đề được chia thành 4 tiểu thang 
đo (subscales) về các nguồn của sự thích ứng 
nghề nghiệp: (1) sự quan tâm (trăn trở và chuẩn 
bị cho công việc), (2) sự kiểm soát (đưa ra quyết 
định, niềm tin và nhận thức về trách nhiệm của 
bản thân), (3) sự tò mò (ham hiểu biết, khám phá 
bản thân và cơ hội nghề nghiệp) và (4) sự tự tin 
(theo đuổi khát vọng, thái độ với các rào cản và 
giải quyết vấn đề). 

Kết quả phân tích cho thấy, độ tin cậy test-retest 
(hai lần test cách nhau bốn tuần) và độ nhất quán 
của thang đo (toàn thang đo và từng tiểu thang 
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đo) ghi nhận ở mức cao. Đồng thời, độ tin cậy 
cấu trúc của thang đo cũng được xác nhận sau 
khi phân tích nhân tố (CFA). Như vậy, thang đo 
CAAS là công cụ đo lường đầy tiềm năng cho các 
nghiên cứu cũng như công tác phát triển và can 
thiệp nghề nghiệp tại Úc. 

Bên cạnh đó, các tác giả cũng phân tích mối 
quan hệ của sự thích ứng nghề nghiệp (career 
adaptability) với sự thích ứng (adaptability). 
Trong nghiên cứu, sự thích ứng được đo lường 
thông qua ba chỉ số về mức độ sẵn sàng thích 
ứng bao gồm: (1) định hướng mục tiêu học hỏi 
(learning goal orientation) - một nét nhân cách 
tương đối ổn định, đặc trưng bởi việc theo đuổi 
sự phát triển năng lực, phát triển cá nhân và sự 
kiên trì hiệu quả khi đối mặt với những trở ngại; 
(2) tính cách chủ động (proactive personality) - 
khuynh hướng khởi sự hay hành động nhằm tác 
động đến môi trường xung quanh hay hoàn cảnh 
hiện tại; (3) sự lạc quan về nghề nghiệp (career 
optimism) - kỳ vọng về kết quả tốt nhất có thể 
liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp trong 
tương lai. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy mức 
độ sẵn sàng thích ứng cá nhân tương quan với 
khả năng thích ứng nghề nghiệp tốt hơn ở những 
người trẻ tuổi.
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7.  Các chủ đề nghiên cứu chính 
trong nghiên cứu KHGD Việt 
Nam giai đoạn 1966-2020 là gì?

Các chủ đề nghiên cứu chính trong lĩnh vực KHGD Việt 
Nam được nhóm nghiên cứu xác định dựa trên thống kê số 
lượng công bố giữa lĩnh vực nghiên cứu và cấp học. Khung 
phân loại thông tin của Vương Quân Hoàng và cộng sự 
(2020) được áp dụng (xem Bảng 1) đối với từng tài liệu. 

Định lượng

Hỗn hợp

Định tính

Tổng quan

345 
24,80%

188 
13,52%

218 
15,67%

640 
46,01%

Hình 13. Các phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu KHGD          
Việt Nam lớn nhất trong giai đoạn 1966-2020
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Hình 13 mô tả số lượng và tỷ lệ phần trăm tài liệu 
KHGD phân nhóm theo các phương pháp nghiên cứu. Kết 
quả cho thấy phương pháp nghiên cứu định lượng được 
ưu tiên sử dụng với 640 tài liệu, tương ứng 46,01% tổng 
số. Phương pháp định tính có số lượng công bố là 345 tài 
liệu (24,80% tổng số), nhỉnh hơn phương pháp nghiên cứu 
tổng quan (218 tài liệu, 15,67% tổng số) và phương pháp 
nghiên cứu hỗn hợp (188 tài liệu, 13,52% tổng số).

Bảng 6. Thống kê số lượng nghiên cứu trong nghiên cứu KHGD  
Việt Nam lớn nhất trong giai đoạn 1966-2020 theo cấp học

STT Cấp học Số lượng 
tài liệu

Tỷ lệ phần 
trăm

1 Giáo dục phổ thông (GE) 834 59,91
2 Giáo dục đại học (HE) 315 22,63
3 Giáo dục suốt đời (3L) 120 8,62
4 Giáo dục đầu đời (ECE) 69 4,96
5 Nhiều cấp học (All) 29 2,08
6 Giáo dục nghề nghiệp (TVET) 25 1,80

 Tổng số 1,392 100,00

Đối với việc phân loại theo cấp học, tài liệu được xếp 
vào một trong các cấp học, bao gồm: Giáo dục phổ thông, 
Giáo dục đại học, Giáo dục suốt đời, Giáo dục đầu đời, Giáo 
dục nghề nghiệp. Những tài liệu liên quan hơn một cấp học 
thì được gom vào nhóm tài liệu nhiều cấp học (29 tài liệu, 
tương ứng 2,08% tổng số). Bảng 6 thống kê số lượng tài liệu 
và tỷ lệ phần trăm tương ứng theo từng cấp học. Theo đó, 
Giáo dục phổ thông là cấp học có nhiều công bố nhất thuộc 
lĩnh vực KHGD Việt Nam trong giai đoạn 1966-2020 với 
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834 tài liệu, tỷ lệ 59,91% tổng số. Ở các vị trí tiếp theo là 
cấp Giáo dục đại học, cấp Giáo dục suốt đời, cấp Giáo dục 
đầu đời, Giáo dục nghề nghiệp (xem Bảng 6).

Bên cạnh đó, dựa vào khung phân loại trên, từng tài 
liệu được rà soát nội dung và gán một hoặc nhiều lĩnh 
vực nghiên cứu. Lĩnh vực nghiên cứu của các công trình 
nghiên cứu KHGD Việt Nam rất đa dạng và thu hút sự 
quan tâm nghiên cứu ở các mức độ khác nhau thể hiện ở 
số lượng tài liệu công bố. 

Bảng 7. Thống kê số lượng nghiên cứu trong nghiên cứu KHGD                
Việt Nam lớn nhất trong giai đoạn 1966-2020 theo lĩnh vực

STT Lĩnh vực Số lượng  
tài liệu

Tỷ lệ  
phần trăm

1 Dạy & Học (Teaching & learning) 387 27,80
2 Nghiên cứu (Research) 327 23,49

3 Quản lý, Lãnh đạo và Chính sách 
(Management, Leadership & Policy) 297 21,34

4 Kiểm tra & Đánh giá (Test & Assessment) 215 15,45
5 Giáo dục tiếng Anh (English Education) 205 14,73

6 Tâm lý học giáo dục (Psychology 
Eduation) 175 12,57

7 Ứng dụng công nghệ trong giáo dục 
(Technology in Education) 149 10,70

8 Giáo dục quốc tế (International Education) 146 10,49
9 Chương trình (Curriculum) 136 9,77

10 Giáo dục non-STEM (Non-STEM 
Education) 120 8,62

11 Giáo dục STEM (STEM education) 113 8,12
12 Kinh tế giáo dục (Education economically) 73 5,24
13 Giáo dục đặc biệt (Special education) 21 1,51
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Bảng 7 biểu diễn số lượng công bố nghiên cứu KHGD 
Việt Nam giai đoạn 1966-2020 theo 13 lĩnh vực. Đứng đầu 
danh sách là lĩnh vực nghiên cứu Dạy & Học (Teaching & 
Leaning) với 387 tài liệu, tương ứng 27,80% tổng số. Tiếp 
theo là lĩnh vực Nghiên cứu (Research) với 327 tài liệu, 
tương ứng 23,49% tổng số; lĩnh vực Quản lý, Lãnh đạo & 
Chính sách (Management, Leadership & Policy) với 297 tài 
liệu, tương ứng 21,34% tổng số; lĩnh vực Kiểm tra & Đánh 
giá (Test & Assessment) với 215 tài liệu, tương ứng 15,45% 
tổng số; lĩnh vực Giáo dục tiếng Anh (English Education) 
với 205 tài liệu, tương ứng 14,73% tổng số. Giáo dục đặc 
biệt (Special Education) là lĩnh vực nhiên cứu có ít công bố 
quốc tế nhất với 21 tài liệu, tương ứng 1,51% tổng số.

Với mục đích xác định các chủ đề nghiên cứu chính 
của KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020, ma trận thống 
kê số lượng công bố giữa cấp học và lĩnh vực được trình 
bày ở Bảng 8. Hầu hết lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến 
cấp Giáo dục đại học chiếm ưu thế so với các cấp học khác 
ở cùng lĩnh vực, ngoại trừ hai lĩnh vực là đặc thù của cấp 
học khác. Đó là Giáo dục STEM (thế mạnh của cấp Giáo 
dục phổ thông) và Giáo dục đặc biệt (thế mạnh của Giáo 
dục phổ thông, Giáo dục đầu đời). Theo số lượng của từng 
lĩnh vực, Dạy & Học ở cấp giáo dục đại học được quan tâm 
nhiều nhất với 238 công bố. Ngoài ra, các chủ đề có nhiều 
công bố tiếp theo cũng thuộc cấp giáo dục đại học, bao 
gồm Nghiên cứu (202 tài liệu), Quản lý, Lãnh đạo & Chính 
sách (177 tài liệu), Giáo dục tiếng Anh (127 tài liệu), Giáo 
dục quốc tế (116 tài liệu), Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giáo dục (101 tài liệu). 
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Bên cạnh đó, trong nghiên cứu KHGD Việt Nam giai 
đoạn 1966-2020, các cấp học khác nhau đều có thế mạnh 
nghiên cứu riêng. Ở cấp Giáo dục đầu đời, chủ đề nghiên 
cứu thế mạnh là Dạy & Học (23 tài liệu), Tâm lý giáo dục 
(19 tài liệu), Nghiên cứu (17 tài liệu). Đối với giáo dục phổ 
thông, các chủ đề này là Dạy & Học (87 tài liệu), Quản lý, 
Lãnh đạo và Chính sách (67 tài liệu), Tâm lý giáo dục (59 
tài liệu), Nghiên cứu (54 tài liệu). Còn về Giáo dục nghề 
nghiệp, chủ đề nghiên cứu nổi trội là Giáo dục quốc tế 
(17 tài liệu). Dạy & Học (13 tài liệu), Kiểm tra & Đánh giá 
(8 tài liệu), Nghiên cứu (8 tài liệu) là các chủ đề có nhiều 
công bố trong Giáo dục suốt đời. Các chủ đề liên quan 
đến nhiều cấp học nhất là Nghiên cứu (42 tài liệu), Quản 
lý, Lãnh đạo & Chính sách (25 tài liệu), Dạy & Học (23 
tài liệu).

Mặt khác, hiện có một số lĩnh vực chưa có công bố 
nào về KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Cụ thể là 
Giáo dục quốc tế, Kinh tế giáo dục ở cấp Giáo dục đầu đời, 
Giáo dục đặc biệt, Giáo dục tiếng Anh ở cấp Giáo dục nghề 
nghiệp. Đây là những lĩnh vực chưa được quan tâm trong 
nghiên cứu giáo dục của Việt Nam.

Bảng 8. Thống kê số lượng nghiên cứu trong nghiên cứu KHGD Việt 
Nam lớn nhất trong giai đoạn 1966-2020 theo cấp học và lĩnh vực

STT Lĩnh vực
Cấp học

ECE GE HE 3L TVET All

1 Dạy & Học (Teaching 
& learning) 23 87 238 13 3 23

2 Nghiên cứu 
(Research) 17 54 202 8 4 42
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STT Lĩnh vực
Cấp học

ECE GE HE 3L TVET All

3

Quản lý, Lãnh đạo 
và Chính sách 
(Management, 
Leadership & Policy)

16 67 177 7 5 25

4 Kiểm tra & Đánh giá 
(Test & Assessment) 12 51 125 8 2 17

5 Giáo dục tiếng Anh 
(English Education) 10 42 127 6 0 20

6
Tâm lý học giáo 
dục (Psychology 
Eduation)

19 59 77 6 2 12

7

Ứng dụng công 
nghệ trong giáo 
dục (Technology in 
Education)

5 30 101 6 2 5

8
Giáo dục quốc 
tế (International 
Education)

0 4 116 2 17 7

9 Chương trình 
(Curriculum) 2 30 86 3 5 10

10
Giáo dục non-
STEM (Non-STEM 
Education)

2 22 86 7 1 2

11 Giáo dục STEM 
(STEM education) 8 53 40 1 1 10

12
Kinh tế giáo 
dục (Education 
economically)

0 22 39 2 4 6

13 Giáo dục đặc biệt 
(Special education) 9 9 1 1 0 1

Ghi chú: GE - Giáo dục phổ thông; HE - Giáo dục đại học; ECE - Giáo dục 
đầu đời; 3L - Giáo dục suốt đời; ALL - Nhiều cấp, bậc học; TVET - Giáo dục 
nghề nghiệp.

Ở góc nhìn khác, chúng tôi sử dụng ứng dụng VOSviewer 
để khám phá mối liên hệ giữa phương pháp nghiên cứu, 
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lĩnh vực nghiên cứu và các cấp học (xem Hình 14). Dựa theo 
màu sắc của các hình tròn, phương pháp nghiên cứu định 
tính được ưu tiên sử dụng trong thời gian gần đây. Đối với 
lĩnh vực nghiên cứu, Giáo dục non-STEM là lĩnh vực nghiên 
cứu được thực hiện cách đây lâu hơn (khoảng năm 2010), 
mặt khác, Giáo dục STEM là lĩnh vực nghiên cứu mới phát 
triển trong vài năm trở lại đây (khoảng từ năm 2016).

Hình 14. Mối liên hệ giữa phương pháp nghiên cứu, cấp học và lĩnh 
vực nghiên cứu nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020

Chú thích: Mỗi hình tròn đại diện cho một phương pháp nghiên cứu/lĩnh vực 
nghiên cứu/cấp học. Kích thước hình tròn tương ứng với số lượng tài liệu liên 
quan. Màu sắc của hình tròn thể hiện năm xuất bản (trung bình) của các công 
bố liên quan. Đường nối giữa hai hình tròn thể hiện mỗi liên hệ giữa hai điểm, 
trong đó độ dày của đường kết nối tỷ lệ thuận với số lượng công bố liên quan.
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8.  Các xu hướng nghiên cứu  
mới trong nghiên cứu KHGD 
Việt Nam là gì?

Các chủ đề nghiên cứu KHGD Việt Nam trình bày ở 
mục này được xác định dựa trên tần suất của các từ khóa. 
Bảng 9 liệt kê 20 từ khóa được sử dụng nhiều nhất trong 
các nghiên cứu liên quan đến KHGD Việt Nam giai đoạn 
1966-2020. Từ khóa được sử dụng nhiều nhất là Việt Nam 
(238 lần), tiếp đến là Giáo dục đại học (96 lần), Sinh viên 
quốc tế (52 lần), Giáo dục (33 lần), Sinh viên (25 lần). Các 
từ khóa trong bảng có ít nhất 13 lần xuất hiện ở các công 
bố trong bộ dữ liệu thu thập.

Bảng 9. Danh sách các từ khóa theo tần suất đối với các nghiên cứu 
KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020

STT Từ khóa Tần 
suất STT Từ khóa Tần 

suất

1 Việt Nam (Vietnam) 238 11
Phát triển nghề 

nghiệp (Professional 
Development)

15
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STT Từ khóa Tần 
suất STT Từ khóa Tần 

suất

2 Giáo dục đại học (Higher 
Education) 96 12 Vị thành niên 

(Adolescent) 14

3 Sinh viên quốc tế 
(International Student) 52 13 Thái độ (Attitude) 14

4 Giáo dục (Education) 33 14 Giáo dục STEM (STEM 
Education) 14

5 Sinh viên (Student) 25 15 Giáo dục nghề nghiệp 
(Vocational Education) 14

6
Tiếng Anh là một ngoại 
ngữ (English As A 
Foreign Language)

23 16 Nước Úc (Australia) 13

7 Giáo dục quốc tế 
(International Education) 23 17 Học tập kết hợp 

(Blended Learning) 13

8 Đại học (University) 22 18 Chương trình 
(Curriculum) 13

9 Giáo dục Toán học 
(Mathematics Education) 16 19 Khả năng tuyển dụng 

(Employability) 13

10
Ý định khởi nghiêp 
(Entrepreneurial 
Intention)

15 20 Lãnh đạo (Leadership) 13

Bên cạnh đó, các xu hướng nghiên cứu mới được thể 
hiện bởi sự xuất hiện nổi trội của các từ khóa mới trong 
thời gian gần đây. Hình 15 trình bày các từ khóa có tần 
suất sử dụng nhiều nhất hằng năm. Dữ liệu cho thấy Kế 
hoạch Colombo mới (New Colombo Plan) là từ khóa được 
sử dụng nhiều nhất trong năm 2020. Đây là một sáng kiến 
của Chính phủ Úc nhằm nâng cao tri thức khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương thông qua hỗ trợ sinh viên tốt 
nghiệp ở Úc và thực tập trong khu vực này (Australian 
Government, n.d.). 
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Ngoài ra, các xu hướng nghiên cứu KHGD Việt Nam 
trong năm 2019 là Giáo dục STEM (STEM Education), 
Nước Úc (Australia), Khả năng tuyển dụng (Employability), 
Giáo dục Toán học (Mathematics Education), Học tập hỗn 
hợp (Blended Learning). Trong năm 2018, các nghiên cứu 
có xu hướng liên quan đến Việt Nam (Vietnam), Giáo dục 
đại học (Higher Education), Giáo dục (Education), Sinh 
viên (Students), Phát triển nghề nghiệp (Professional 
Development).

Với mục đích làm rõ hơn các xu hướng nghiên cứu, 
chúng tôi sử dụng phần mềm VOSviewer để phác họa mối 
liên hệ của các từ khóa theo thời gian dựa trên phương 
pháp phân tích đồng xuất hiện của các từ khóa, trong 
đó mỗi từ khóa hiển thị có ít nhất 10 lần sử dụng (xem 
Hình 16). Đầu tiên, chủ đề mới về Khả năng tuyển dụng 
(Employability) có sự liên hệ với các chủ đề truyền thống 
là Giáo dục đại học (Higher Education) và Sinh viên quốc 
tế (International Student).

Thứ hai, chủ đề mới về Ý định khởi nghiệp 
(Entrepreneurial Intention) có sự kết nối với chủ đề mới về 
Thái độ (Attitude) và các chủ đề truyền thống là Động lực 
(Motivation), Trường Đại học (University). Thứ ba, chủ đề 
mới về Giáo dục Toán học (Mathematics Education) có sự 
liên kết trực tiếp với từ khóa chính Việt Nam (Vietnam). 
Thứ tư, chủ đề mới về Học tập trực tuyến (E-learning) 
tập trung ở cấp Giáo dục đại học (Higher Education). Thứ 
năm, chủ đề mới về Vị thành niên (Adolescent) có sự liên 
kết mới với Trung học phổ thông (High School) so với các 



Xu hướng công bố nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020    

  –  97

chủ đề truyền thống liên quan đến Sinh viên (Student) và 
Việt Nam (Vietnam). Cuối cùng, chủ đề mới về Giáo dục 
STEM (STEM Education) là trung tâm kết nối của chủ đề 
truyền thống về Đào tạo giáo viên (Teacher Education) 
và các chủ đề mới về Thái độ (Attitute) và Trung học phổ 
thông (High School). 

Hình 16. Mối liên hệ giữa những từ khóa của các nghiên cứu KHGD 
Việt Nam giai đoạn 1966-2020

Chú thích: Hình biểu diễn mối liên hệ giữa 31 từ khóa (mỗi từ khóa xuất hiện ít 
nhất năm lần) theo phương pháp phân tích đồng xuất hiện từ khóa. Trong đó, 
mỗi điểm đại diện cho một từ khóa, kích cỡ của một điểm tương ứng với số 
lượng tài liệu từ khóa đó công bố. Đường kết nối giữa hai điểm thể hiện sự 
hợp tác nghiên cứu giữa hai từ khóa, độ dày của đường này thể hiện số lượt 
hợp tác giữa hai từ khóa. Màu sắc của mỗi điểm cho biết thời gian công bố tài 
liệu (năm trung bình) của từ khóa đó.
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Như vậy, có thể nói trong thời gian gần đây xuất hiện 
một số xu hướng nghiên cứu mới thuộc lĩnh vực KHGD 
Việt Nam, cụ thể là khả năng tuyển dụng đối với sinh viên 
quốc tế, động lực thúc đẩy ý định khởi nghiệp, học tập 
trực tuyến đối với giáo dục đại học, các vấn đề liên quan 
đến giáo dục STEM ở cấp phổ thông.
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Kết luận

Nghiên cứu KHGD Việt Nam đã trải qua chặng đường 
dài kể từ khi có công bố đầu tiên vào năm 1966. Giai đoạn 
phân tích kéo dài 55 năm (1966-2020) được chia làm bốn 
giai đoạn nhỏ xét theo số lượng các công trình nghiên cứu 
đã công bố. Nhìn tổng thể, nghiên cứu Khoa học Giáo dục 
Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực. Số lượng công bố quốc 
tế tăng nhanh chóng và nhận được sự chấp nhận của nhiều 
tạp chí có uy tín. Sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu ngày 
càng mở rộng. Chủ đề nghiên cứu được thực hiện phù 
hợp với các xu thế mà thế giới đang quan tâm. Các đơn vị 
nghiên cứu chủ đạo được hình thành và các nhà nghiên 
cứu có ảnh hưởng lớn dần xuất hiện.  

Cuốn sách này là một trong những nỗ lực của Nhóm 
Nghiên cứu Đổi mới Giáo dục - Reduvation nhằm phác họa 
bức tranh tổng thể về các nghiên cứu KHGD từ Việt Nam và 
do người Việt Nam thực hiện. Chúng tôi đã tiến hành thu 
thập 1,329 tài liệu được chỉ mục trên cơ sở dữ liệu Scopus 
về KHGD trong giai đoạn 1966-2020 do người Việt Nam 
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và đến từ các đơn vị Việt Nam công bố. Kết quả nghiên cứu 
được tìm hiểu theo các khía cạnh về thời gian, cộng đồng 
nghiên cứu, các nguồn tạp chí, mạng lưới hợp tác, các đơn 
vị nghiên cứu, các chủ đề và lĩnh vực nghiên cứu.

Dữ liệu phân tích hiện chưa bao gồm các nghiên 
cứu KHGD Việt Nam của người nước ngoài ở Việt Nam 
cũng như của người nước ngoài ở nước ngoài. Sự thiếu hụt 
thông tin này có thể khiến bức tranh về KHGD Việt Nam 
chưa toàn diện. 

Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng, đây vẫn là một tài 
liệu tham khảo có giá trị đối với những người quan tâm 
đến KHGD Việt Nam, những người đang tìm kiếm mạng 
lưới hợp tác nghiên cứu, những người đang định hướng 
chủ đề/lĩnh vực nghiên cứu mới, những người đang mong 
muốn xác định các đơn vị nghiên cứu chủ đạo để đầu tư và 
phát triển. Hơn hết, thông tin được thu thập và phân tích 
theo chiều cạnh thời gian và không gian này cung cấp một 
cái nhìn khách quan về lịch sử KHGD Việt Nam, để từ đó 
chúng ta biết mình đã làm được gì và cần phải tiếp tục như 
thế nào trên con đường nghiên cứu.
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Việt Nam đầu tiên được công bố trên 
SCOPUS trong giai đoạn 1966-2020

Chú thích: Tài liệu được công bố năm 2013 bởi tác giả Phó Phương Dung,  
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
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của một tác giả người Việt, Nguyễn Thị Tuyết Mai.
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Phụ lục 5. Tài liệu đầu tiên về KHGD Việt Nam 
giai đoạn 1966-2020 được công bố bởi tác 
giả ở miền Bắc Việt Nam

Bài báo của tác giả Lê Thạc Cán (Viện Nghiên cứu 
Giáo dục Đại học và Trung học chuyên nghiệp) được xuất 
bản trên tạp chí Comparative Education Review vào năm 
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1991 là công bố quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực KHGD từ 
Việt Nam. Tài liệu với tiêu đề “Higher Education Reform 
in Vietnam, Laos, and Cambodia” (tạm dịch: Cải cách giáo 
dục đại học tại Việt Nam, Lào và Campuchia)  cung cấp 
một cái nhìn toàn cảnh về quá trình đổi mới Giáo dục đại 
học tại Việt Nam và quá trình hình thành, phát triển Giáo 
dục đại học tại Lào và Campuchia trong khoảng thời gian 
cuối thế kỷ 20. 

Hệ thống Giáo dục đại học tại Việt Nam, vào thời 
điểm trước năm 1975, gồm hai hệ thống tách biệt giữa hai 
miền Nam-Bắc. Sau khi thống nhất đất nước và Việt Nam 
phát triển theo đường lối Đổi mới từ năm 1986. Từ đó, 
Giáo dục đại học cũng đã có những sự tái cấu trúc và bước 
tiến theo chủ trương mới.

Trước năm 1987, Giáo dục đại học Việt Nam được 
tổ chức và quản lý bởi nhà nước, theo cơ chế quản lý kế 
hoạch hóa tập trung, hướng tới nhiệm vụ đào tạo nhân lực 
để hiện thực các mục tiêu do chính phủ đề ra. Tuy vậy, sau 
năm năm vận hành, khó khăn về kinh tế ngày càng gia 
tăng cùng sự nảy sinh các vấn đề khác vào đầu những năm 
80 đã dẫn đến chính sách đổi mới toàn diện về kinh tế-xã 
hội của đất nước.

Trong bài công bố, tác giả Lê Thạc Cán đã chỉ ra 12 sự 
thay đổi quan trọng của nền Giáo dục đại học Việt Nam 
trong công cuộc này: (1) Không chỉ đào tạo chuyên gia 
cho khu vực công mà còn cho cả các doanh nghiệp là hợp 
tác xã, tư nhân và liên doanh. Nhiệm vụ của Giáo dục đại 
học lúc này hướng tới đáp ứng nhu cầu giáo dục về khoa 
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học và văn hóa của nhân dân; (2) Giáo dục đại học không 
chỉ vận hành theo kế hoạch nhà nước mà còn tuân theo 
những thỏa thuận giữa các cơ sở đào tạo và các bên tuyển 
dụng hoặc với sinh viên - những người chi trả học phí; (3) 
Các khoản học phí được chi trả một phần bởi nhà nước, 
một phần bởi học sinh, sinh viên và một phần từ các hợp 
đồng sản xuất, nghiên cứu và dịch vụ giữa trường đại học 
cùng các bên đối tác; (4) Chỉ còn 50% số lượng sinh viên 
nhận được toàn phần hoặc một phần học bổng thay vì 
toàn bộ như thời điểm trước đó; (5) Cử nhân tốt nghiệp 
được khuyến khích chủ động tìm kiếm vị trí việc làm tại 
các tổ chức kinh tế trên toàn quốc thay vì chờ đợi sự bố 
trí công tác từ nhà nước; (6) Các chương trình đào tạo và 
sách giáo khoa được cập nhật, đổi mới nhằm đáp ứng sự 
chuyển biến nhanh chóng của đất nước; (7) Nhiều cơ sở 
đào tạo phân chia chương trình thành hai giai đoạn, đó 
là giai đoạn đại cương và chuyên ngành, được ngăn ra bởi 
một kỳ kiểm tra để tuyển chọn sinh viên; (8) Nhiều trường 
áp dụng chế độ học theo tín chỉ, tạo ra sự linh hoạt trong 
quá trình giảng dạy và học tập; (9) Mở rộng các chương 
trình đào tạo thạc sĩ (Master) và kết hợp đào tạo tiến sĩ 
(PhD) cùng với việc phát triển các chương trình đào tạo 
nghiên cứu; (10) Hình thành đa dạng các hình thức giáo 
dục thường xuyên và giáo dục mở; (11) Mở rộng các hoạt 
động nghiên cứu và phát triển trong mục tiêu huy động 
các tiềm năng phát triển khoa học và công nghệ của Giáo 
dục đại học để phục vụ sự phát triển của đất nước và nâng 
cao chất lượng đào tạo; (12) thực hiện chế độ dân chủ hóa 
việc điều hành và quản lý cơ sở giáo dục và trường đại học. 



55 năm Khoa học Giáo dục Việt Nam

116  –

Bên cạnh đó, tác giả cũng cho thấy một góc nhìn về 
quá trình hình thành Giáo dục đại học tạo Lào bắt đầu 
từ năm 1958 với sự ra đời của Royal Institute of Law and 
Administration (Viện Luật và Hành chính Hoàng gia) tại 
thủ đô Viêng Chăn. Sau đó, vào năm 1975, theo nhu cầu 
của đất nước, National Institute of Pedagogy of Vientiane 
(Viện Sư phạm Quốc gia Viêng Chăn) được thành lập với 
mục tiêu đào tạo giáo viên phổ thông, cùng nhiều cơ sở 
đào tạo khác cũng ra đời. 

Giáo dục đại học tại Lào phát triển không ngừng, 
cung cấp nhiều chương trình đào tạo với đa dạng thời gian 
từ 4-5 năm đến các kỳ đào tạo ngắn hạn dưới sự giám sát 
của cơ quan nhà nước có liên quan. Trong bài công bố, tác 
giả cung cấp nhiều thông tin chi tiết về quy mô tổ chức, 
vận hành và tuyển sinh của các cơ sở đào tạo giáo dục đại 
học này. 

Không giống như Việt Nam và Lào, mặc dù có sự triển 
khai Giáo dục đại học từ sớm (năm 1949, khi đất nước còn 
là thuộc địa của Pháp) và phát triển không ngừng trong 
suốt 16 năm sau khi đất nước giành độc lập, nền giáo dục 
của Campuchia ảnh hưởng nặng nề từ những sự thay đổi 
quyền lực chính trị - chiến dịch khủng bố diệt chủng của 
Pol Pot và chế độ ngu dân diệt trừ trí thức của chúng. 

Đến năm 1979, cùng sự trợ giúp của Việt Nam và Lào, 
Campuchia thành công lật đổ chính quyền Pol Pot và mở 
ra thời kỳ phục hưng đất nước. Cùng với những nhu cầu 
về chăm sóc sức khỏe cho người dân chịu ảnh hưởng từ 
khủng bố, Faculty of Medicine of Phnom Penh (khoa Y 
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Dược Phnom Penh) được mở lại trong năm 1979 và tiếp 
sau đó là Teacher Training College (trường Cao đẳng Sư 
phạm) với các chương trình ngắn hạn nhằm chuẩn bị lực 
lượng hàng nghìn giáo viên cho chiến dịch giáo dục căn 
bản và xóa mù chữ. Quốc gia này đã đặt mục tiêu thiết lập 
hệ thống giáo dục bao gồm Giáo dục đại học lên đầu trong 
công cuộc này để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước sau sự tàn phá trong quá khứ. 
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Phụ lục 6. Mối liên hệ giữa tác giả, từ khóa 
và các nguồn xuất bản thuộc lĩnh vực nghiên 
cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020

Chú thích: AU: Tác giả, DE: Từ khóa của tài liệu, SO: Nguồn xuất bản

Phụ lục 6 biểu diễn các chủ đề nghiên cứu và các 
nguồn xuất bản chính của các tác giả trong lĩnh vực KHGD 
Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Trong đó, thông tin cột 
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AU (bên trái) đại diện cho các tác giả, cột DE (ở giữa) đại 
diện cho các từ khóa của tác giả, cột SO (bên phải) đại diện 
cho các nguồn xuất bản. Chiều cao của cột tỷ lệ thuận với 
tần suất xuất hiện của thông tin. Đường kết nối giữa các 
cột thể hiện mối liên hệ giữa các thông tin trong công bố 
nghiên cứu, độ dày đường liên kết tỷ lệ thuận với số lượng 
tài liệu đã xuất bản.
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Phụ lục 7. Năng suất công bố của các tác giả 
lĩnh vực KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020

Phụ lục 7 thể hiện năng suất công bố của các tác giả 
trong lĩnh vực KHGD giai đoạn 1966-2020. Đường màu 
đỏ thể hiện quãng thời gian mà các tác giả có các công 
bố được đăng tải trên những ấn phẩm thuộc Scopus. Kích 
thước và độ đậm của chấm tròn thể hiện số lượng công bố 
và số lượng trích dẫn của mỗi tác giả. Trong đó, kích thước 
càng lớn thể hiện số lượng công bố càng nhiều và màu 
càng đậm thể hiện lượng trích dẫn càng cao.
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Phụ lục 8. Các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh 
vực KHGD Việt Nam giai đoạn 1966 - 2020 
dựa theo tần suất xuất hiện của từ khóa

 

Các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHGD Việt Nam giai đoạn 
1966-2020 dựa theo tần suất xuất hiện của từ khóa

Phụ lục 8 biểu diễn tần suất xuất hiện của các từ khóa 
về KHGD Việt Nam trong các công bố quốc tế xét trong 
giai đoạn 1966-2020. Trong đó, đường thẳng nằm ngang 
thể hiện quãng thời gian mà từ khóa xuất hiện, còn chấm 
tròn thể hiện tần suất xuất hiện của từ khóa đó, với độ lớn 
của chấm tròn tỉ lệ thuận với tần suất xuất hiện.
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Phụ lục 9. Sự dịch chuyển các chủ đề nghiên 
cứu KHGD Việt Nam theo từng giai đoạn

Phụ lục 9 biểu diễn quá trình dịch chuyển các chủ đề 
nghiên cứu KHGĐ Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Chiều 
cao của cột tỷ lệ thuận với tần suất xuất hiện của thông 
tin. Đường kết nối giữa các cột thể hiện mối liên hệ giữa 
các thông tin trong công bố nghiên cứu, độ dày đường liên 
kết tỷ lệ thuận với số lượng tài liệu đã xuất bản.
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Phụ lục 10. Biểu đồ mối liên hệ các từ khóa  
trong nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn  
1966-2020
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Phụ lục 11. Mối liên hệ giữa các tác giả thuộc 
lĩnh vực nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 
1966-2020 dựa trên phân tích đối sánh thư mục

Phụ lục 11 biểu diễn mối liên hệ giữa các tác giả thuộc 
lĩnh vực nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-
2020. Mỗi điểm đại diện cho một tác giả có công bố về 
KHGD Việt Nam. Kích thước của điểm tỉ lệ thuận với số 
lượng công bố của tác giả đó. Những tác giả được đại diện 
bởi những điểm có màu sắc giống nhau có nhiều công bố 
hợp tác cùng nhau, tạo thành một nhóm tác giả nổi bật. 
Đường nối giữa các tác giả biểu hiện cho số lượng bài báo 
hợp tác, với đường nối càng đậm cho thấy hai tác giả càng 
có nhiều công bố chung với nhau. 
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Phụ lục 12. Mối liên hệ giữa các đơn vị nghiên 
cứu lĩnh vực KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-
2020 dựa trên phân tích đối sánh thư mục 

Phụ lục 12 biểu diễn mối liên hệ các đơn vị nghiên 
cứu lĩnh vực KHGD Việt Nam giai đoạn 1966-2020. Mỗi 
điểm đại diện cho một cơ sở liên kết của một tác giả có 
công bố về KHGD Việt Nam. Kích thước của điểm tỉ lệ 
thuận với số lượng công bố của đơn vị. Những đơn vị được 
đại diện bởi những điểm có màu sắc giống nhau có nhiều 
công bố hợp tác cùng nhau, tạo thành một trung tâm hợp 
tác nghiên cứu nổi bật. Đường nối giữa các đơn vị biểu 
hiện cho số lượng bài báo hợp tác, với đường nối càng đậm 
cho thấy hai đơn vị càng có nhiều công bố chung với nhau.
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Phụ lục 13. Mối liên hệ giữa các quốc gia 
nghiên cứu trong lĩnh vực KHGD Việt Nam 
giai đoạn 1966-2020 dựa trên phân tích đối 
sánh thư mục

Phụ lục 13 biểu diễn mối liên hệ giữa các quốc gia 
có tác giả nghiên cứu trong lĩnh vực KHGD Việt Nam 
giai đoạn 1966-2020. Mỗi điểm đại diện cho một quốc 
gia của một tác giả có công bố về KHGD Việt Nam. Kích 
thước của điểm tỉ lệ thuận với số lượng công bố các tác 
giả đến từ quốc gia này. Những quốc gia được đại diện 
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bởi những chấm tròn có màu sắc giống nhau có nhiều 
công bố hợp tác cùng nhau, tạo thành một trung tâm 
hợp tác nghiên cứu nổi bật. Đường nối giữa các quốc gia 
biểu hiện cho số lượng bài báo hợp tác, với đường nối 
càng đậm cho thấy hai quốc gia càng có nhiều công bố 
chung với nhau.
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